NỘI DUNG KIẾN THỨC NGỮ VĂN 8 – KÌ 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
BÀI 6: TÌNH YÊU TỔ QUỐC
(Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt đường luật)
Tiết theo PPCT:73
TRI THỨC NGỮ VĂN
1- Thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường là các thể thơ làm theo những nguyên tắc thi luật chặt chẽ được đặt ra từ thời Đường. Thơ thất ngôn bát cú : Mỗi bài có tám câu, mỗi câu có bảy chữ. Thơ thất ngôn tứ tuyệt: mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có bảy chữ.
- Bố cục của một bài thơ  (có  2 cách chia) thơ thất ngôn bát cú luật Đường thường được chia 4 phần: Đề, Thực, Luận, Kết. (hoặc 4 câu đầu, 4 câu cuối). Bố cục trong bài thơ tứ tuyệt luật Đường(có 2 cách chia) thường được chia bốn phần: Khai, thừa, chuyển, hợp. (hoặc 2 câu đầu, 2 câu cuối)
- Luật bằng trắc của thơ thất ngôn bát cú hoặc thơ thất ngôn tứ tuyệt thường được tóm tắt bằng câu: “ Nhất -tam ngũ bất luận, nhị- tứ -lục phân minh.”. Dựa vào tiếng thứ  2 của câu 1, nếu là thanh bằng ( thanh ngang, thanh huyền) thì là làm bằng luật Bằng; nếu là thanh trắc ( thanh sắc, hỏi, ngã, nặng) thì làm bằng luật Trắc
- Niêm: Sự kết dính về âm luật của hai câu thơ trong bài thơ luật Đường gọi là niêm. Hai câu cùng luật ở thơ thất ngôn bát cú luật Đường 1-8; 2-3; 4-5, 6-7. Thơ tứ tuyệt luật Đường câu 1-4, 2-3 niêm với nhau.
-Vần: Cách gieo vần của thơ luật Đường cả bài chỉ hiệp theo một vần, vần gieo ở cuối câu thơ đầu và cuối các câu thơ chẵn, vần được sử dụng là vần bằng.
- Nhịp: cách ngắt nhịp của câu thơ thất ngôn thường là 2/2/3 hoặc 4/3.
- Đối: cách đặt câu sóng đôi sao cho ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng với nhau. Câu 3-4, câu 5-6.
Tiết theo PPCT:74
VĂN BẢN 1: NAM QUỐC SƠN HÀ
I. Chuẩn bị đọc
Trận Như Nguyệt là một trận đánh lớn diễn ra ở một khúc sông Như Nguyệt (hay sông Cầu) vào năm 1077, là trận đánh có tính quyết định của cuộc Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077, và là trận đánh cuối cùng của nhà Tống trên đất Đại Việt. Trận chiến diễn ra trong nhiều tháng, kết thúc bằng chiến thắng của quân đội Đại Việt và thiệt hại nhân mạng lớn của quân Tống, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Đại Việt của họ, buộc họ phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia.
II. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc: - Giọng điệu hào hùng, khí thế
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Bài thơ hiện chưa rõ tác giả. Nhiều tài liệu cho rằng của Lý Thường Kiệt
- Theo sách Đại Việt sử kí toàn thư, khi Lý Thường Kiệt chặn đánh quân Tống bên sông Như Nguyệt năm 1076, bài thơ đã vang lên trong đền thờ thần Sông là Trương tướng quân. Sau đó quân Tống thảm bại đúng như trong lời bài thơ.
b. Tác phẩm
- Bài thơ vốn không có nhan đề. Tên gọi Nam quốc sơn hà do người biên soạn đặt.
- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt ( 4 câu, mỗi câu 7 chữ)
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm
III. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu về thi luật của bài thơ ( bố cục, luật, niêm, vần, nhịp, đối)
a. Bố cục bài thơ: bài thơ gồm 4 câu, mỗi câu 7 chữ
- Cách 1: Có thể chia thành 4 phần: 
+ Khai (câu 1): Giới thiệu vấn đề chủ quyền với giọng điệu cương quyết.
+ Thừa (câu 2): Bổ sung ý đã nhắc đến ở câu 1 và giữ mạch cảm xúc.
+ Chuyển (câu 3): Chuyển sang vấn đề xâm lược lãnh thổ của quân giặc.
+ Hợp (câu 4): Khẳng địnhh kết cục không tốt đẹp của quân giặc khi xâm lược lãnh thổ của nước Nam.
- Cách 2: Chia thành hai phần.
+ Câu 1,2: Giới thiệu vấn đề chủ quyền và khẳng định chủ quyền đất nước. 
+ Câu 3,4: Cảnh cáo quân xâm lược và khẳng định kết cục không tốt đẹp của chúng.
b. Luật: bài thơ làm theo luật trắc vì tiếng thứ 2 câu 1 “ quốc” (nước) làm bằng luật trắc.
c. Niêm: chữ thứ hai trong câu 1 là “trắc” niêm với chữ thứ hai của câu 4 cũng là “ trắc”, chữ thứ hai của câu 2 là “bằng” niêm với chữ thứ hai của câu 3 cũng là  “bằng”.
d. Vần: chỉ hiệp theo một vần ở cuối các câu 1, 2 và 4 (cư, thư, hư).
đ. Đối: Thơ tứ tuyệt không có quy định đối cụ thể và khắt khe như thơ thất ngôn bát cú.
g. Nhịp: 2/2/3
 Bài thơ tuân thủ quy định về luật, niêm, đối, vần của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt luật trắc, vần bằng theo luật Đường.
2.   Chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ:
- Chủ đề: Khẳng định  chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.
- Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: là tình cảm yêu nước mãnh liệt lòng tự tôn dân tộc sâu sắc và ý thức về chủ quyền của dân tộc.
 3. Tìm hiểu hiểu nét độc đáo của bài thơ 
a. Hai câu thơ đầu
- Hai câu đầu giới thiệu vấn đề chủ quyền và khẳng định tính tất yếu không thể thay đổi của chủ quyền đất nước.
+ Tác giả dùng từ “Nam quốc”, “Nam đế” để khẳng định sự chính danh của quốc gia, của bậc đế vương có chủ quyền trên lãnh thổ của mình cũng như nhấn mạnh vị thế dân tộc và sự ngang hàng của vua nước Nam với vua phương Bắc.
+ Việc nói đến “thiên thư” sách trời trong câu thơ thứ hai cho thấy tính pháp lý của chủ quyền: chủ quyền đã được ghi rõ quy định rõ bằng văn bản của nhà trời, không phải chuyện người thường muốn thay đổi được và cũng không thể thay đổi được bằng hành vi xâm lược.
- Ngắt nhịp: Câu đầu có thể ngắt nhịp 4/3 hoặc 2/2/3. Cách ngắt nhịp trong câu theo nhịp 4/3: Nam quốc sơn hà / Nam đế cư  hoặc Nam quốc / sơn hà / Nam đế cư tỏ rõ hai vấn đề quan trọng nhất là sông núi nước Nam và vua nước Nam đi liền với nhau ngay trong câu mở đầu của bài thơ. Đây là cách ngắt nhịp tiêu biểu của thơ thất ngôn tứ tuyệt luật đường tạo âm điệu chậm rãi, trang nghiêm.
 Hai câu thơ tạo nên sự hô ứng và đều hướng tới khẳng định chủ quyền (quyền cai quản, điều hành) trên phần lãnh thổ của đất nước .
b. Hai câu sau
- “nghịch lỗ lai xâm phạm” (kẻ thù lại dám đến xâm phạm): hành vi xâm lược trái mệnh trời 
- “Như hà”: cách nói phản vấn, đặt câu hỏi đã chỉ rõ sự phi lí, phi nghĩa của giặc ngoại bang, 
- Cách gọi quân giặc là “nhữ đẳng" (bọn chúng bay, chúng mày,...): bộc lộ thái độ khinh khi, căm thủ không đội trời chung, phân biệt rạch ròi giữa hai chiến luyến ta và kẻ xâm lược. 
 Tố cáo dã tâm của giặc đồng thời gián tiếp khẳng định thế đứng và tính chất chính nghĩa của vua tôi nước Nam trong cuộc chiến đấu chống kẻ xâm lược. 
+ “thủ bại hư” (nhận lấy sự thất bại tan tành) : Một kết cuộc tất yếu sẽ đến, sẽ xảy ra. Kẻ nuôi tham vọng xâm lược sẽ phải trả giá, gieo gió phải gặt bão, phải chấp nhận chuốc lấy bại vong...  
 Câu kết của bài thơ vang lên như một lời cảnh báo, lời hiệu triệu, lời tiên tri khẳng định quân ta nhất định thắng quân giặc nhất định thua. 
 Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước quân xâm lược.
4. Ý nghĩa của bài thơ.
 Nam quốc sơn hà thường được xem là một “bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc” bằng thơ trong văn học Việt Nam và còn được gọi là bài thơ “Thần”: vừa khẳng định chủ quyền về cương vực địa lí, lãnh thổ, vừa thể hiện ý chí bảo vệ toàn vẹn nền độc lập, tự chủ và quyết đánh tan mọi kẻ thù xâm lược.
+ Bên cạnh đó trong cuộc chiến chống lại quân Tống lần thứ hai (1075-1077), tại Đền Xà (thôn Đoài, Tam Giang, Yên Phong), Lý Thường Kiệt đã sai người tâm phúc đọc vang bài thơ để khích lệ tinh thần quân sĩ Đại Việt. Từ đó quân dân hào hùng, sục sôi, chí khí ngút trời, quân giặc hoảng sợ nên được gọi là bài thơ “thần”.
*************************************************        
Tiết theo PPCT:75     VĂN BẢN 2: QUA ĐÈO NGANG
(Bà Huyện Thanh Quan)

I. Chuẩn bị đọc
 - Đèo Ngang tọa lạc trên dãy núi Hoành Sơn, là ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
- Đèo Ngang có chiều dài hơn 6km, cao 250m so với mực nước biển, cung đường đèo quanh co, hiểm trở khá khó di chuyển.
- Đèo Ngang trong lịch sử Việt Nam đã chứng kiến rất nhiều sự kiện quan trọng: nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc giao tranh giữa Đại Việt và Chăm Pa.
- Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn, Đèo Ngang chính là chốt án ngữ quan trọng của quân địch trong thời điểm phân tranh Đàng Ngoài - Đàng Trong.
 - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ oanh liệt, Đèo Ngang là nơi trọng điểm, chứng kiến sự đấu tranh anh dũng của quân đội ta trong công cuộc gìn giữ con đường huyết mạch.
II. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
- Câu hỏi suy luận: Cảnh Đèo Ngang trong bốn câu thơ đầu được nhà thơ miêu tả vào khoảng thời gian “xế tà” với khung cảnh thiên nhiên núi đèo bát ngát, tiêu điều, thấp thoáng có sự sống của con người.
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Tên thật là Nguyễn Thị Hinh- Bà sống vào thế kỉ 19.
- Là một trong 3 nữ sĩ nổi tiếng của thơ ca Trung đại Việt Nam.
- Thơ bà mang phong cách hoài cổ.
- Tác phẩm tiêu biểu: Thanh Long thành hoài cổ, Chiều hôm nhớ nhà, Qua chùa Trấn Bắc…
b. Tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác: Được sáng tác khi bà đang trên đường vào Huế nhậm chức và dừng chân nghỉ tại đèo Ngang.
- Thể loại: Thơ thất ngôn bát cú luật Đường.( bài thơ 8 câu, mỗi câu 7 chữ)
- PTBĐ: biểu cảm
III. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu về thi luật của bài thơ ( bố cục, luật, niêm, vần, nhịp, đối)
a. Bố cục 
+ Cách 1: bốn phần: đề – thực – luận – kết.
- Đề (câu 1 – 2): cái nhìn bao quát về cảnh vật vắng vẻ và đìu hiu, thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn bã của tác giả.
- Thực (câu 3 – 4): miêu tả cuộc sống, con người ở Đèo Ngang.
- Luận (câu 5 −6): mượn thanh âm và khung cảnh tự nhiên để gửi gắm tâm trạng nhớ nước, thương nhà của tác giả.
- Kết (câu 7 – 8): thể hiện tình cảnh và tâm sự cô đơn của tác giả
+ Cách 2: 2 phần
- Phần 1: 4 câu đầu: Tả cảnh Đèo Ngang
- Phần 2: 4 câu cuối: thể hiện tình cảm nhớ nước thương nhà và tâm sự cô đơn của tác giả.
b.  Luật: luật trắc vì tiếng thứ hai của câu 1 là tiếng thanh trắc (tới).
c. Niêm: câu 1 niêm với câu 8, câu 2 niêm với câu 3, câu 4 niêm với câu 5, câu 6 niêm với câu 7, câu 8 lại niêm với câu 1.
d. Vần: chỉ hiệp theo một vần là vần bằng, gieo ở cuối câu 1 (tà) và các câu chẵn là 2, 4, 6 và 8 (hoa – nhà – gia – ta).
đ. Nhịp: chủ yếu ngắt nhịp 4/3, hai câu 5 và 6 ngắt nhịp 2/2/3. Đây là cách ngắt nhịp tiêu biểu của thơ thất ngôn bát cú Đường luật, tạo âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.
g. Đối: câu thứ ba đối với câu thứ tư, câu thứ năm đối với câu thứ sáu.
Kết luận: Đây là bài thơ thất ngôn bát cú luật trắc vần bằng.
2. Mạch cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của bài thơ:
- Sự vận động của mạch cảm xúc trong bài thơ: Từ nỗi buồn do ngoại cảnh tác động (4 câu thơ đầu) đến tâm trạng nhớ nước, thương nhà (câu thơ 5,6) và cuối cùng là sự cô đơn khi đối diện với chính mình (câu 7,8). 
- Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Nỗi buồn bã, cô đơn lẻ loi của nhà thơ khi đứng trước khung cảnh hoang vắng, chạnh lòng nhớ nước, thương nhà của nhà thơ.
3. Tìm hiểu nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
a. Hai câu đề
         Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
         Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
- Từ ngữ: “bóng xế tà”  là thời điểm kết thúc của một ngày, khi con người thường trở về nhà sau một ngày lao động vất vả, vậy mà nhà thơ lại một mình tại nơi đèo Ngang càng khiến cho nỗi cô đơn trở nên tột cùng.
- Hình ảnh: cỏ cây, đá, lá, hoa  là hình ảnh ước lệ mang tính biểu tượng.
- Điệp từ: “chen”  gợi ra sự hoang sơ và sức sống.
=> Khung cảnh hoang vắng nhưng đầy sức sống của thiên nhiên Đèo Ngang.
b. Hai câu thực
         Lom khom dưới núi tiều vài chú
         Lác đác bên sông chợ mấy nhà
- Hình ảnh:
+ Vài chú tiều với dáng đứng lom khom dưới núi.
+ Mấy căn nhà, thưa thớt, lác đác bên sông.
- Từ ngữ: vài, mấy gợi ra sự ít ỏi.
- Biện pháp đảo ngữ: “Lom khom”, “Lác đác” nhấn mạnh vào sự nhỏ bé, cô đơn của con người trước thiên nhiên.
 Sự lặng lẽ, đìu hiu của cuộc sống con người, đồng thời cho thấy sự đối lập giữa sự nhỏ bé của con người với sự rộng lớn của thiên nhiên. 
 Khung cảnh Đèo Ngang và cuộc sống con người góp phần làm nổi bật tâm trạng cô đơn, lẻ loi của nhân vật trữ tình. Đây chính là thủ pháp “tả cảnh ngụ tình” tiêu biểu của thơ luật Đường.
c. Hai câu Luận
       Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
       Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
- Biện pháp tu từ
+ Chơi chữ: Tiếng kêu của hai loài chim được liên tưởng đồng âm với hai danh từ “quốc” và “gia” nên thành loài chim “quốc quốc” và “gia gia”.
+ Nhân hóa: con quốc đau lòng nhớ nước, con gia gia mỏi miệng thương nhà.
+ Đảo ngữ “Nhớ nước”, “Thương nhà”
 Tác giả khéo léo dùng phép chơi chữ “quốc – nước” “gia – nhà”. Để giãi bày lòng mình qua âm thanh khắc khoải, da diết của tiếng chim kêu não nuột, nghẹn ngào. Hai câu thơ diễn tả tâm trạng nhớ nước, thương nhà của nhân vật trữ tình.
d. Hai câu kết
         Dừng chân đứng lại, trời, non, nước    
- Nhịp thơ câu thứ 7: 4/1/1/1 
 thể hiện tâm trạng ngập ngừng, cô đơn, rợn ngợp của tác giả trước thiên nhiên bao la, hùng vĩ.
           Một mảnh tình riêng ta với ta
- Từ ngữ đặc sắc: “Mảnh tình”
- Điệp từ: “ta” tạo ra cách diễn đạt độc đáo “ta với ta”
 Tâm trạng cô đơn, lẻ loi khi đối diện chính mình.
**************************************************
Tiết 76: ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
- Hồ Chí Minh-
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Hồ Chí Minh
- Tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung (19/5/1890 - 2/9/1969).
- Quê: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Người là lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc VN, Danh nhân văn hóa thế giới…
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Trích HCM toàn tập, tập 6, NXB Sự thật 1986)
+  Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay).
+ Tên bài do người soạn sách đặt.
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.
 II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân ta.
- Biểu hiện: Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì lòng yêu nước của nhân dân ta lại trở nên sôi nổi, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. 
2. Bố cục, Luận đề, luận điểm và mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm
 Bố cục:
- Chia văn bản thành 3 phần:
+ Phần 1: Từ đầu đến “lũ cướp nước”: Nêu vấn đề nghị luận: Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta.
+ Phần 2: Tiếp đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”: Chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta.
+ Phần 3: Còn lại: Nhiệm vụ của mọi người.
- Phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến
⇒ Cần phải thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể

- Luận đề: Lòng yêu nước của nhân dân ta.
- Luận điểm: Lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc.
- Mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm (PHT số 1).
[image: ]
 3. Nghệ thuật, ý nghĩa 
-NT:  Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,...
- Sử dụng phép so sánh, liệt kê, điệp ngữ, đảo ngữ, từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,... và câu văn nghị luận hiệu quả.
- YN: Văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc.
Đoạn văn tham khảo
        Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã và đang cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể thể hiện lòng yêu nước của mình. Với các hoạt động có ích cho xã hội, em đã tham gia các hoạt động tình nguyện, quyên góp giúp đỡ đồng bào, còn tham gia vào các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố nơi mình ở hay ở những khu di tích lịch sử của địa phương. Trong học tập, để hoàn thành nguyện vọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu của Bác Hồ, em đã luôn tích cực học tập thật tốt để sau này có thể cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc, đặc biệt chú trọng đến những môn học mang tính lịch sử đất nước để biết thêm những gian nan đất nước và dân tộc ta đã trải qua, từ đó biết cố gắng hơn trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Đối với các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em đã luôn quảng bá những hình ảnh đẹp của đất nước thông qua các trang mạng xã hội. Luôn có ý thức chống lại những hành vi phản quốc và các tệ nạn xã hội, không để bị lợi dụng làm những điều gây tổn hại đến quốc gia.
***********************************************************
Tiết THEO PPCT:77-78
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ĐẢO NGỮ VÀ CÂU HỎI TU TỪ
Đảo ngữ: Đặc điểm, tác dụng
 Câu hỏi tu từ: Đặc điểm, tác dụng

I. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt
SGK/ 7
	· Mở rộng
a.                                       "Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, rợ mấy nhà"
(Qua đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)
Nếu theo đúng cấu trúc ngữ pháp thông thường sẽ là "Vài chú tiều lom khom dưới núi" và "Bên sông lác đác rợ mấy nhà". Tuy nhiên ở đây thi nhân đã đảo các tính từ "lom khom" và "lác đác" ở vị trí vị ngữ lên đầu câu để nhấn mạnh cho dánh vẻ nhỏ bé, cảnh vật hiu quạnh giữa không gian núi rừng rộng lớn, bao la nơi đèo ngang. Từ đó mà làm bật ra tâm trạng cô đơn, cô quanh được giấu kín trong tâm hồn tác giả.
b. Nêu tác dụng của biện pháp đảo ngữ được sử dụng trong bài thơ sau;
"Bên này là núi uy nghiêm 
Bên kia là cánh đồng liền chân mây
Xóm làng xanh mát bóng cây 
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời"
(Quê em - Trần Đăng Khoa) 
Lời giải:
Các từ "xanh mát" ở trong câu thơ thứ ba và "trắng" ở trong câu thơ thứ tư; các tính từ này thường được diễn đạt như sau: bóng cây xanh mát, cánh buồm trắng. Cách diễn đạt đảo ngữ "xanh mát bóng cây"; "trắng cánh buồm" ; làm cho hai tính từ được chuyển loại "xanh mát", "trắng" mang đặc điểm của động từ có tác dụng nhấn mạnh ý miêu tả và gợi cảm xúc cho người đọc.
c. Vận dụng kiến thức về biện pháp đảo ngữ để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm
a. Nước sông Hương xanh biêng biếc, màu hoa phượng vĩ đỏ rực hai bên bờ.
b. Giữa trời khuya tĩnh mịch, một vầng trăng vằng vặc trên sông, một giọng hò mái đẩy thết tha dịu dàng. 
c. Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, mấy ngôi nhà thấp thoáng, vài cánh chim chiều bay thấp thoáng về tổ.
Lời giải: 
a. Xanh biêng biếc nước sông Hương, đỏ rực hai bên bờ màu hoa phượng vĩ.
b. Giữa trời khuya tĩnh michh, vằng vặc trên sống một vầng trằn, thiết tha dịu dàng.
c. Xa xa, nhấp nhô những ngọn núi, thấp thoáng mấy ngôi nhà, lững thững vài cánh chim chiều bay về tổ. 
Đặc điểm của câu hỏi tu từ
Câu hỏi tu từ có hình thức của một câu nghi vấn, có dấu hỏi chấm ở cuối câu.
Nó luôn ngầm ẩn một nội dung phán đoán nào đó, có thể là khẳng định hoặc là phủ định nội dung phán đoán của người đặt ra câu hỏi.
Được dùng với mục đích để khẳng định và nhấn mạnh ý mà người nói muốn biểu đạt. Hoặc được dùng theo cách ẩn dụ, nói lái đi để thể hiện ý chê trách một điều gì đó.
- Câu hỏi tu từ sẽ luôn ngầm ẩn một nội dung phán đoán phủ định hoặc khẳng định của người đặt câu hỏi.
- Người ta dùng câu hỏi tu từ nhằm mục đích khẳng định, nhấn mạnh ý mà mình muốn nói. Hoặc dùng câu hỏi tu từ theo cách ẩn dụ, nói lái đi để thể hiện ý kiến chê trách điều gì đó.
- Câu hỏi tu từ có chứa từ phủ định nhưng có nội dung khẳng định ngầm với mệnh đề tương ứng. Ngược lại, những câu không có từ phủ định nhưng nội dung lại ngầm thể hiện ý phủ định của mệnh đề tương ứng.
Câu hỏi tu từ bao gồm câu hỏi tu từ có giá trị phủ định và câu hỏi tu từ có giá trị phủ định.
Tóm lại, câu hỏi tu từ được sử dụng nhằm mang lại hiệu quả trực tiếp nếu người nghe hiểu. Nếu họ không hiểu, câu hỏi tu từ sẽ bị mất đi tác dụng của nó.

Đối với câu hỏi tu từ, có thể xác định người đặt câu hỏi nhưng không xác định rõ người được hỏi là ai.
“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?“
                                         (Hàn Mặc Tử)
Bạn có thể đặt câu hỏi tu từ bằng cách dưới đây:
· Đặt một câu hỏi thông thường
· Lồng ghép nội dung, ý nghĩa biểu đạt muốn nhấn mạnh vào trong câu văn
· Sử dụng các từ ngữ mang ý nghĩa khẳng định hoặc phủ định vào trong câu
· Khi đặt câu, cần chú ý nội dung thông tin được biểu đạt phải dễ hiểu và gần gũi với người nghe, người đọc, để mọi người có thể hiểu và nắm bắt được thông tin mà bạn muốn diễn đạt




II.  Luyện tập
Bài tập 1:
a. Đảo ngữ “lòng nồng nàn yêu nước”. Cơ sở xác định. Có sự thay đổi vị trí của từ “nồng nàn” trong cụm từ “lòng nồng nàn yêu nước.
b. Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ. Cơ sở xác định. Có sự thay đổi vị trí thành phần câu: vị ngữ đứng trước chủ ngữ. Tác dụng. Nhấn mạnh các hình ảnh thơ, làm cho câu thơ thêm sinh động, gợi cảm và giàu âm hưởng.
Bài tập 2:
a. Câu hỏi tu từ: “Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?”.
b. Tác dụng: Lên án hành động bạo ngược của giặc ngoại xâm và thể hiện thái độ phản kháng quyết liệt của tác giả.
Bài tập 3:
Câu hỏi tu từ. Cơ sở xác định: Mục đích của câu hỏi này là bộc lộ tình cảm yêu mến của người viết dành cho cốm làng Vòng.
Bài 4. Gợi ý:
    “Qua đèo ngang” là 
một bài thơ đặc sắc của bà Huyện Thanh Quan. Bài thơ đã vẽ nên một bức tranh Đèo Ngang hùng vĩ, hoang sơ và rợn ngợp với sức sống le lói, yếu ớt. Qua đó, bài thơ thể hiện một nỗi buồn thời thế, hoài niệm và nỗi nhớ nhà da diết, sự cô đơn trong trái tim của người thi sĩ. Trong thời đại ấy, liệu có ai chia sẻ, có ai thấu hiểu cho những nỗi niềm của bà?
Câu hỏi tu từ: Trong thời đại ấy, liệu có ai chia sẻ, có ai thấu hiểu cho những nỗi niềm của bà?
 Giúp thể hiện tâm trạng cô đơn của nhân vật trữ tình trong cảnh nước mất nhà tan.
************************************************************************ 
Tiết theo PPCT:79
ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI:
CHẠY GIẶC
Nguyễn Đình Chiểu

I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc 
- HS biết cách đọc thầm, biết cách đọc to, trôi chảy, phù hợp về tốc độ đọc, ngắt nhịp, gieo vần. Hình thành kĩ năng đọc tưởng tượng, suy luận.
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), sinh ra tại quê mẹ - làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh).
- Cuộc đời gặp nhiều bất hạnh, mất mát.
b. Tác phẩm
- Hoàn cảnh ra đời: bài thơ ra đời năm 1859, khi thực dân Pháp tấn công thành Gia Định
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú luật Đường ( bài thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ)
- PTBĐ: biểu cảm
II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu về thi luật của bài thơ
a. Bố cục: 
Cách 1: Bốn phần: đề – thực – luận – kết.
+ Đề (câu 1 – 2): giới thiệu tình hình đất nước bị giặc Tây xâm lược.
+ Thực (câu 3 – 4): khắc hoạ chi tiết khung cảnh loạn lạc.
+ Luận (câu 5 – 6): nhìn vấn đề trong một bối cảnh rộng hơn, sâu sắc hơn.
+ Kết (câu 7 – 8): tình cảm yêu nước, thương dân, lo lắng cho vận mệnh đất nước.
Cách 2: 2 phần\
- Phần 1: 6 câu đầu: tình hình đất nước bị giặc Tây xâm lược
- Phần 2: 2 câu cuối: tình cảm yêu nước, thương dân, lo lắng cho vận mệnh đất nước
b. Luật: Bài thơ làm theo luật trắc. Tiếng thứ 2 câu 1 “chợ” là tiếng thanh trắc
c. Niêm: Chữ thứ hai câu 1 là “trắc” niêm với chữ thứ hai câu 8 cũng là “trắc”, chữ thứ hai câu 2 là “bằng” niêm với chữ thứ hai câu 3 cũng là “bằng”, chữ thứ hai câu 4 là “trắc” niêm với chữ thứ hai câu 5 cũng là “trắc”, chữ thứ hai câu 6 là “bằng” niêm với chữ thứ hai của câu 7 cũng là “bằng”.
d. Vần: chỉ hiệp theo một vần ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (Tây – tay – bay – mây – này).
đ . Đối: Câu 3 đối với câu 4, câu 5 đối với câu 6.
g. Nhịp: 2/2/3 ở các câu 1, 3, 4, 5, 6 và nhịp 4/3 ở các câu 2, 7, 8 tạo được cảm xúc dồn dập, biến đổi.
=> Kết luận: Bài thơ tuân thủ quy định về luật, niêm, vần của một bài thơ thất ngôn bát cú luật trắc vần bằng theo luật Đường.
2. 2. Tìm hiểu nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
a. Hình ảnh chạy giặc của người dân (6 câu đầu)
* Hai câu đề
         Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
          Một bàn cờ thế phút sa tay
- Giặc đến:
+ Thời điểm: Tan chợ là thời khắc hướng về sự đoàn viên, sum họp, quây quần.
+ Âm thanh: Súng Tây à lần đầu tiên xuất hiện trong văn học à gợi sự tàn bạo, hủy diệt hàng loạt.
→ Sự hoảng loạn, kinh hoàng của con người trước âm thanh ghê rợn, gây tàn sát trong thời điểm không ngờ tới.
- Đất nước: bàn cơ thế/phút/sa tay
→ Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động
 Giặc đến phá tan cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào tình trạng nguy ngập.
* Hai câu thực
            Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
            Mất ổ bầy chim dáo dác bay
- “Bỏ nhà”, “lơ xơ chạy”, “mất ổ”, “dáo dác bay” → sự tan nát, tán loạn, hãi hùng
- “Lũ trẻ”, “đàn chim” → hai hình ảnh điển hình cho nỗi đau thương của nhân dân.
- Nghệ thuật đảo ngữ nhấn mạnh: bỏ nhà, mất ổ → tạo nỗi ám ảnh bi thương về cảnh chạy giặc của dân làng.
 Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân.
* Hai câu luận
            Bến Nghé của tiền tan bọt nước
            Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”
- Các địa danh nổi tiếng: Bến Nghé của tiền → tan bọt nước; Đồng Nai tranh ngói → nhuốm màu mây. 
→ Cảnh trù phú, sầm uất, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang khi giặc đến. 
 Như vậy, sáu câu thơ với hình ảnh chân thực, tiêu biểu đã vẽ lại toàn cảnh quê hương khi giặc đến. Một cuộc sống an bình không còn, thay vào đó là sự tan hoang, đau thương. 
* Tâm trạng, thái độ của tác giả (hai câu kết)
            Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
             Nỡ để dân đen mắc nợ này?
- Từ ngữ
+ Trang dẹp loạn: những người có tài, có đức, có khả năng gách vác, đối phó chống giặc ngoại xâm
+ Dân đen: Những người dân thường nhỏ bé, là nạn nhân của chiến tranh.
- Câu hỏi tu từ  nhấn mạnh lời khẩn cầu đất nước cần người có trách nhiệm đứng ra gánh vác, đối phó với ngoại xâm.
- Tâm trạng của tác giả .
+ Sự lo lắng, thương xót cho người dân và vận mệnh đất nước.
+ Sự thất vọng đối với triều đình, trông đợi sự xuất hiện của những người có khả năng giúp nước.
3. Ý nghĩa bài thơ
Tâm trạng đau buồn, xót thương trước cảnh nước mất nhà tan. Qua đó thể hiện lòng yêu nước, căm thù giặc của tác giả.
************************************************************************** 


Tiết theo ppcc: 80,81VIẾT
VIẾT VĂN BẢN KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
I.  Tri thức về kiểu bài
1. Kiểu bài
Kể lại một hoạt động xã hội.
2. Yêu cầu đối với kiểu văn bản
	Kể theo ngôi thứ nhất

	* Những thông tin nào cần có:
- Nêu những thông tin khái quát về hoạt động xã hội (Đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm, mục đích hoạt động,…)
- Kể lại trình tự hoạt động.
* Sắp xếp các thông tin theo bố cục: 
Mở bài: Giới thiệu hoạt động sẽ kể
Thân bài: Nêu các thông tin cần có trên
Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của hoạt động. Nêu suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của bản thân về hoạt động đã tham gia.
( Sử dụng những từ ngữ liên kết như: đầu tiên, sau đó, thế rồi, cuối cùng, … nhằm thể hiện trình tự của các sự việc.)

	Kết hợp kể với miêu tả và biểu cảm.


3. Quy trình viết: 4 bước
- Chuẩn bị trước khi viết: chọn đề tài
- Tím ý, lập dàn ý
- Viết bài
· Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
II. Thực hành
Đề bài: Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến. Trong bài viết có kết hợp kể với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm.
	Phần
	Nhiệm vụ
	Nội dung

	Mở bài
	Giới thiệu hoạt động xã hội sẽ kể.
	

	Thân bài
	1. Nêu những thông tin khái quát về hoạt động xã hội:

	- Đơn vị tổ chức: ..…...……………
- Thời gian: ……………………
- Địa điểm: …………………..
- Mục đích hoạt động: ……………………
……………………

	
	2. Kể lại trình tự hoạt động:
	- Sự việc 1: …………………...
……………………
……………………

- Sự việc 2:
……………………
……………………
……………………
……………………
- Sự việc n:
……………………
……………………
……………………
……………………

	Kết bài
	- Khẳng định lại ý nghĩa của hoạt động
	……………………
……………………
……………………
……………………

	
	- Nêu suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của bản thân về hoạt động đã tham gia.
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………



Bài tham khảo 1:
“Thương người như thể thương thân” - Đó là câu tục ngữ gửi gắm bài học về tấm lòng nhân ái trong cuộc sống. Từ đó, mỗi người cần tích cực làm những việc tốt.
Mảnh đất miền Trung vừa phải trải qua một trận bão lớn. Mặc dù người dân đã có những biện pháp phòng chống như gia cố nhà cửa, cất trữ lương thực lên cao hay di tản khỏi vùng tâm bão… Nhưng những hậu quả của cơn bão để lại vẫn hết sức nặng nề, khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Chính vì vậy, người dân đã cùng hướng về miền Trung thân yêu. Mỗi chương trình thiện nguyện được tổ chức đều đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn.
Hưởng ứng điều đó, trường em cũng đã phát động phong trào: “Vì miền Trung ruột thịt”. Cô tổng phụ trách đã có một buổi họp với cán bộ lớp. Sau đó, bạn lớp trưởng đã trở về phổ biến với các bạn trong lớp. Chúng em có thể ủng hộ quần áo, đồ dùng học tập còn mới hoặc đóng góp một số tiền nhỏ.
Khi nghe bạn lớp trưởng phổ biến, các thành viên trong lớp đều rất hưởng ứng. Bản thân em cũng như vậy. Em đã về kể cho bố mẹ nghe. Cả hai cảm thấy đây là một việc làm ý nghĩa. Vì vậy, mẹ đã đưa em ra hiệu sách để mua một số đồ dùng học tập. Trở về nhà, em lấy ra những cuốn sách giáo khoa của năm học trước và gói lại cẩn thận. Bố cũng đã ủng hộ hai trăm nghìn đồng cho em. Ngày mai, em sẽ mang toàn bộ đến để nộp cho bạn lớp trưởng. Em cảm thấy rất biết ơn bố mẹ.
Sáng hôm sau, em mang những món đồ mà mình đến nộp. Các thành viên khác trong lớp cũng vậy. Rất nhiều đồ dùng học tập, quần áo còn mới được đem đến. thống kê các món đồ thu được. Sau một tuần nhận ủng hộ, chuyến xe nghĩa tình của trường đã xuất phát để đem vào những món quà cho người dân miền Trung, đặc biệt là các bạn học sinh.
Hoạt động thiện nguyện này thật ý nghĩa. Em mong rằng sẽ có thêm thật nhiều hoạt động như vậy hơn nữa để chia sẻ và giúp đỡ nhiều người hơn nữa.
Bài tham khảo 2:
Vào ngày mùng một tháng sáu hàng năm, trường chúng tôi thường có những buổi từ thiện quyên góp cho học sinh vùng lũ lụt như quyên góp sách vở quần áo hay những vật dụng cũ. Những buổi quyên góp như thế để lại trong chúng tôi rất nhiều ấn tượng khó quên. Đối với riêng tôi thì buổi quyên góp hay hoạt động từ thiện của chúng tôi vào năm ngoái đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng khó quên bởi lần đó chúng tôi đã được trực tiếp xuống vùng núi Cao Bằng để quyên góp ủng hộ cho các bạn học sinh nơi đây.
Hôm trước buổi từ thiện chúng tôi đã họp rất nhiều lần để xem nên làm từ thiện gì cho các bạn nơi đây. Được sự góp ý của các thầy cô giáo và bố mẹ chúng tôi biết được các bạn trên đó thiếu thốn rất nhiều thứ như sách vở quần áo nhưng thiếu nhất đó là thức ăn do địa điểm mà chúng tôi ghé thăm là một điểm trường vùng cao, nơi đây các bạn ở lại tạm trú nên cuộc sống rất khó khăn. Biết được tình trạng của các bạn nơi đây chúng tôi quyết định thu gom tất cả những đồ dùng cũ để đem cho các bạn. Đó là những quyển sách hay cái bút và cả cặp sách cũ nữa. Bên cạnh đó chúng tôi cũng góp thêm một ít tiền để mua một số lương thực và cả thuốc men cho các bạn do sống xa nhà nên hầu như những bữa cơm của các bạn rất đạm bạc.
Đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi từ thiện vùng cao. Chúng tôi vui lắm đứa nào đứa đấy vui vẻ rạng rỡ khác hẳn mọi khi. Đúng giờ chúng tôi đã có mặt tại điểm trường vùng cao Cao Bằng. Đến nơi ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tô là chúng tôi được các bạn và các thầy cô giáo nơi đây chào đón rất nhiệt tình khiến chúng tôi cảm thấy rất thân thiện và có thiện cảm với nơi đây. Các thầy cô giáo bắt tay từng đứa một khiến chúng tôi cảm nhận được tuy ở đây rất khó khăn nhưng cái tình nơi đây thật khiến cho chúng ta cảm thấy cần học hỏi. Những giáo viên bám trụ nơi đây không ngại những khó khăn vất vả cũng khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Dường như những học sinh siêng học nơi đây chính là động lực để các thầy cô bám trụ đến ngày nay.
Bắt đầu buổi từ thiện chúng tôi đưa những vật dụng mà chúng tôi đã thu hoạch được sau khi kêu gọi tất cả những người thân chung tay ủng hộ cho các bạn nơi đây. Các bạn nơi đây nhận được những phần quà này ai nấy đều rất xúc động và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Các thầy cô giáo nơi đây còn bật khóc, các thầy cô chia sẻ “các thầy cô và các bạn ở đây lâu lắm rồi mới được đón những đoàn ủng hộ như các em đến nên mọi người vui lắm. Biết được hôm nay các em đến ai nấy đều chuẩn bị tươm tất thậm chí các em ở đây còn bận những quần áo đẹp nhất để đón các em đấy. Có các em đến mọi người đều cảm thấy mình không bị lãng quên bởi sống xa nhà sống xa quê hương không được tiếp thu những tri thức mới nên các em đến như đem lại một nguồn sáng mới cho nơi đây vậy”. Chúng tôi cũng tặng rất nhiều những bao gạo những thùng mì tôm và cả những cân thịt được đem đến từ đồng bằng. Các bạn thích lắm ai nấy đều phấn khởi. Chúng tôi cũng đưa cho các bạn thêm một ít tiền để có thể chuẩn bị cho những bữa ăn được tươm tất hơn. Các bạn lúc đầu không nhận nhưng khi chúng tôi nói đây là tiền bố mẹ chúng tôi gửi cho các bạn thì các bạn mới chịu nhận. Hôm nay dự định của chúng tôi là sẽ nấu cho các bạn một bữa cơm thế nên khi trao quà cho các bạn xong chúng tôi gấp rút chuẩn bị, đứa thì nấu cơm đứa thì nhặt rau và không thể thiếu những món ăn làm từ thịt để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bạn. Các thầy cô giáo và các bạn mỗi người xúm vào một tay giúp chúng tôi chuẩn bị cho bữa cơm được tươm tất. Sau khi hoàn thiện cũng là lúc đã quá trưa chúng tôi nhanh chóng dọn cơm. Lúc này ai cũng đã đói, nhìn mọi người ăn ngon lành chúng tôi vui lắm ai nấy đều phấn khởi.
Sau khi thu dọn xong cũng là lúc chúng tôi sắp phải ra về để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Nhìn tất cả mọi người lưu luyến chẳng ai muốn về khiến chúng tôi đều cảm thấy buổi tham quan rất có ý nghĩa và nhất định chúng tôi sẽ quay lại nơi đây một lần sớm nhất
Buổi từ thiện đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng khó quên. Nó cho tôi rất nhiều bài học đáng nhớ rằng hãy biết quý trọng những gì chúng ta đang có bởi với rất nhiều người đó lại là những thứ rất xa vời.
Bài tham khảo 3:
Trong mấy năm gần đây, phong trào từ thiện được nhân lên rộng rãi trên khắp đất nước ta và đã góp phần không nhỏ vào việc giảm bớt nỗi khổ của những người bất hạnh trong xã hội.
Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện. Thấm nhuần tinh thần ấy, học sinh chúng em đã có những hoạt động từ thiện phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Tuần qua, trường em phát động phong trào quyên góp giúp đỡ học sinh và đồng bào lũ lụt. Tất cả các bạn lớp 6B đều nhiệt tình hưởng ứng.
Giờ sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm nhắc nhở, động viên chúng em tích cực tham gia phong trào này. Chúng em rất xúc động khi nghe thầy nói về cuộc sống thiếu thốn, vất vả của đồng bào vùng bị lũ lụt. Những cánh đồng lúa ngâm dưới nước sâu. Những ngôi nhà, mái trường bị đổ nát, cuốn trôi theo dòng lũ. Hàng ngàn người không có chốn nương thân, các bạn học sinh không có nơi học tập. Rồi đói rét, bệnh tật… trăm ngàn nỗi khổ do thiên tai gây ra mà con người phải gánh chịu… Những lúc hoạn nạn như thế này, tình làng nghĩa xóm đáng quý biết bao.
Nghe lời thầy, chúng em tích cực chuẩn bị cho đợt quyên góp. Ai có gì góp nấy, tùy theo hoàn cảnh của mình. Ban cán bộ lớp giúp thầy thu nhận tiền và quà của từng học sinh. Nhiều bạn nhịn ăn sáng mấy ngày liền để lấy tiền đóng góp. Một số bạn có tiền dành dụm vui vẻ đem lên bỏ vào thùng lạc quyên. Cảm động nhất là mấy bạn nghèo trong lớp cũng cố gắng đóng góp. Của ít lòng nhiều, tình cảm của các bạn thật đáng trân trọng. Bạn Xuân mồ côi cha, hằng ngày phải phụ mẹ bán hàng ở chợ để kiếm sống và nuôi các em. Cuộc sống của gia đình bạn khá chật vật. Ngay sau ngày phát động phong trào, Xuân trao cho bạn Hương lớp trưởng một gói nhỏ: “Mẹ mới may cho mình bộ quần áo, mình chưa mặc đến. Cho mình gửi tặng các bạn vùng lũ lụt”. Bạn Cần phải nhận vé số để bán kiếm thêm tiền ăn học cũng hăng hái đóng góp mười ngàn đồng và nói: “Mình vẫn còn sướng hơn các bạn vùng bị thiên tai nhiều lắm. Cần chia sẻ khó khăn với các bạn ấy”.
Sau ba ngày, số tiền và những món đồ quyên góp được khá nhiều. Các bạn nữ đóng gói cẩn thận từng thứ cho vào trong thùng giấy, túi xách. Công việc bận rộn nhưng ai cũng vui vẻ. Chúng em muốn những món quà nhỏ này sớm đến tay những người bạn sống trong cảnh gieo neo.
Nhìn chuyến xe tải lớn chở hàng lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, chúng em bồi hồi xúc động. Em càng thấm thía hơn ý nghĩa câu tục ngữ: Lá lành đùm lá rách, Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Đạo lí của dân tộc Việt Nam ta lấy chữ nhân làm gốc. Hơn lúc nào hết, trong cảnh tai ương, hoạn nạn, đạo lí ấy càng được khơi dậy mạnh mẽ trong lòng mọi người.
************************************************************************ 
Tiết PPCT: 82     NÓI VÀ NGHE
NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC
I. Quy trình thực hiện kĩ năng nghe và ghi chép tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.
(1) Quy trình thực hiện kĩ năng nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình gồm ba bước: 
Chuẩn bị trước khi nghe, nghe và ghi chép,  đọc lại, chỉnh sửa và phản hồi. 
(2) Cách thức lắng nghe nội dung thuyết trình của người khác một cách hiệu quả:
- Trước khi nghe, chuẩn bị giấy, bút (bút màu, dạ quang....) để hỗ trợ cho việc ghi chép nội dung thuyết trình.
- Chú ý phần giới thiệu và phần tổng kết của bài thuyết trình để dễ dàng nắm bắt nội dung chính; những câu hỏi tương tác mà người thuyết trình nêu ra trong lúc trình bày vì đó là những nội dung chính, cần có sự trao đổi, thảo luận.
- Theo dõi và ghi nhớ các từ ngữ được người trình bày lặp đi lặp lại nhiều lần (còn gọi là từ khoá) hoặc các từ chuyển ý (thứ nhất, thứ hai, tóm lại....) để nắm được nội dung chính bố cục của bài thuyết trình.
- Quan sát kĩ các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng kết hợp trong bài thuyết trình như hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,... (nếu có) để biết thêm những thông tin bổ trợ cho thông tin chính.
(3) Cách ghi chép nội dung thuyết trình của người khác trong khi nghe:
- Ghi chép nội dung thuyết trình dưới dạng sơ đồ để dễ dàng bổ sung thông tin chi tiết. Nếu ghi chép theo kiểu tuyến tính thì nên sử dụng dấu gạch ngang, dấu cộng, dấu sao,… hoặc bút màu để tóm tắt, đánh dấu ý chính, ý phụ mà người nói thể hiện trong bài thuyết trình.
- Ghi chép những câu hỏi hoặc vấn đề muốn trao đổi với người thuyết trình.
II. Thực hành nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.
******************************************************************* 
Tiết PPCT:83-84
ÔN TẬP VÀ KTTX
1. Đặc điểm thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường  sgk/5-6
2. Điền thông tin vào bảng
	Văn bản
	Từ ngữ, hình ảnh
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo

	Nam quốc sơn hà
	Nam quốc, Nam đế, thiên thư, nghịch lỗ,…
	Từ lòng tự hào, yêu nước mãnh liệt đến quyết tâm chiến thắng giặc ngoại xâm.
	Tinh thần yêu nước, lòng tự hào và quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

	Qua Đèo Ngang
	Lom khom, lác đác, đau lòng, mỏi miệng,…
	Từ tâm trạng buồn bã, cô đơn đến niềm nhớ nước, thương nhà
	Nỗi buồn bã, cô đơn, nhớ nước, thương nhà.

	Chạy giặc
	Lao xao, dáo dác, tan bọt nước, nhuộm màu mây,…
	Từ bàng hoàng thảng thốt khi chứng kiến cảnh loạn lạc đến suy tư sâu lắng về vận mệnh dân tộc.
	Sự đau đớn, xót thương cho cảnh chạy giặc của người dân, lòng mong mỏi những người có trách nhiệm đứng ra cứu nước..


3. Nhận xét bài thơ
 Bài thơ có thể được xác định theo bố cục: Khai, thừa, chuyển, hợp hoặc xác định theo bố cục hai câu đầu và hai câu cuối.
Niêm: Chữ thứ hai của câu 1 là trắc niêm với chữ thứ hai của câu 4 cũng là trắc, chữ thứ hai của câu 2 là bằng niêm với chữ thứ hai của câu 3 cũng là bằng.
Luật: Đây là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt luật trắc vần bằng theo luật Đường.
Vẫn: Chỉ hiệp theo vần bằng ở các câu 1, 2, và 4.
Nhịp: Ngắt nhịp 3/4 ở cầu đầu và nhịp 4/3 hoặc 2/2/3 ở các câu sau. Tác dụng: Góp phần tạo nét sinh động, duyên dáng cho bài thơ.
Đối: Thơ tứ tuyệt không có quy định cụ thể như thơ thất ngôn bát cú.
Câu 4: Biện pháp đảo ngữ xuất hiện ở cả trong cụm từ (rên từng đám, đá mấy hòn) và trong câu thơ. Việc thay đổi vị trí này có tác dụng nhấn mạnh hình ảnh sự vật, làm cho diễn đạt thêm gợi cảm và giàu âm hưởng.
Câu 5: Câu hỏi trong đoạn thơ là câu hỏi tu từ. Lí do: Câu hỏi này dùng để nhấn mạnh cảm xúc thương, tiếc nuối những hình ảnh đẹp không bao giờ có thể gặp lại nữa. 
Câu 6: Bài học khi viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng:
- Chọn 1 hoạt động XH phải thú vị và có ý nghĩa tích cực với cộng đồng.
- Sử dụng ngôi thứ nhất.
- Kết hợp miêu tả và biểu cảm để hỗ trợ cho việc kể.
- Bố cục gồm 3 phần: MB, TB, KB
Câu 7: Kinh nghiệm về cách nghe và tóm tắt bài thuyết trình do người khác trình bày:
- Bài tóm tắt đảm bảo thể hiện đầy đủ, chính xác phần trình bày của người nói.
- Ghi được ngắn gọn các thông tin chính mà người khác trình bày bằng từ khoá, sơ đồ.
- Các ý được tóm tắt rõ ràng, mạch lạc.
Câu 8: Gợi ý:
- Yêu Tổ quốc là tình yêu, sự kính trọng và tôn thờ quê hương, đất nước, khắc sâu trong tim.
- Là phẩm chất cao quý của mọi người, thể hiện ở việc sẵn sàng giúp nước lúc khó khăn.
- Là tình cảm thiêng liêng mà người dân đối với Tổ quốc thể hiện qua các hoạt động tích cực đối với cộng đồng.
************************************************* 
Tuần 22-24 BÀI 7: YÊU THƯƠNG VÀ HI VỌNG
( Truyện)
Tiết 84 TRI THỨC NGỮ VĂN
Sgk/18
1. Một số đặc điểm của văn bản truyện
- Nhân vật chính là nhân vật quan trọng nhất của truyện, có những hành động, quyết định tác động đến cốt truyện và diễn tiến các sự kiện trong truyện, thể hiện rõ nhất tư tưởng, chủ đề của truyện.
- Chi tiết tiêu biểu là những chi tiết chọn lọc, có giá trị biểu đạt và thẩm mĩ vượt trội trong truyện, có thể mang lại sự bất ngờ, gây chú ý hoặc sự thích thú đối với người đọc và góp phần quan trọng trong việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
2. Tư tưởng của tác phẩm văn học
- Tư tưởng của tác phẩm văn học là sự nhận thức, lí giải và thái độ của tác giả đối với toàn bộ nội dung của tác phẩm văn học, cũng như những vấn đề về cuộc sống con người được đặt ra trong tác phẩm. Tư tưởng được biểu hiện qua hình tượng nghệ thuật, qua đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo...
Ví dụ: Tư tưởng của bài thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai) là những chiêm nghiệm sâu sắc về quy luật khắc nghiệt một đi không trở lại của thời gian, vì thế, cần biết quý trọng những gì đang có trong hiện tại. Tư tưởng đó được thể hiện qua cặp hình ảnh sóng đôi: mẹ và cau; qua giọng thơ day dứt, thổn thức...
TIẾT 85 : VĂN BẢN 1 BỒNG CHANH ĐỎ 
(Đỗ Chu)
I. CHUẨN BỊ ĐỌC
Chúng ta không nên nuôi nhốt các loài động vật hoang dã. Vì không phải giống loài động vật nào cũng phù hợp với môi trường của con người hay những hộ gia đình xung quanh sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe, bản năng và thần kinh của động vật.
  Bồng chanh đỏ hay bồng chanh lưng đen (danh pháp khoa học: Ceyx erithaca) là loài chim thuộc họ Bồng chanh.
- Bồng chanh đỏ có bụng màu vàng-đỏ, lưng màu xanh đen. Đây là loài chim phân bố rộng rãi tại các khu rừng thấp, đặc hữu của Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.
- Môi trường sống ưa thích của loài chim này là các dòng suối nhỏ trong rừng. Mỗi tổ chim có 4-5 trứng, chim mái và chim trống thay nhau ấp trong thời gian 17 ngày. Thức ăn của chim non là tắc kè, cua, ốc, ếch, dế và chuồn chuồn.
II. II. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
	Câu hỏi/ kĩ năng đọc
	Câu trả lời của tôi

	1. Tưởng tượng (SGK. Tr.20) 
	Vẻ đẹp của chim bồng chanh đỏ qua lời miêu tả của chú bé Hoài là:
- Cái mỏ nhọn hoát và oai vệ, dài như một cái quản bút.
- Lông ức hung hung vàng, toàn thân đều đỏ hồng như một đốm lửa.
- Đôi cánh rất đẹp.

	2. Dự đoán (SGK. Tr.21)

	- Điều sẽ xảy ra khi hai anh em ra đầm nước, nơi chim bồng chanh làm tổ: Chim bồng chanh đỏ đã xuất hiện trong tổ cùng với các chú chim con và niềm khao khát có được chim bồng chanh đỏ của anh anh em Hoài.

	3. Suy luận (SGK. Tr.22)
	Hành động vuốt ve đôi cánh mượt mà của chú chim bồng chanh thể hiện nét tính cách của Hoài: yêu thương động vật, nâng niu, yêu quý.

	4. Liên hệ (SGK. Tr.23)
	Cảm giác “tiếc ngẩn tiếc ngơ” đã đến với em khi em phải nhường con búp bê yêu thích của mình cho em gái, nhưng em nghĩ em bé nên chiều em một chút thế là em không buồn nữa.


2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
 - Nhà văn Đỗ Chu, tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 tại Bắc Giang.
- Các tác phẩm của ông rất giàu chất thơ, tiêu biểu là: Hương cỏ mật (1963), Phù sa (1966), Gió qua thung lũng (1971), Những chân trời của các anh (1990), Chuyện mùa hạ (2010),...
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Văn bản được trích từ phần 1,2,3 của truyện “Bồng chanh đỏ”; in trong tập “Chuyện mùa hạ”, tập hai, Đỗ Chu, NXB Văn học, 2010).
- Tóm tắt: Truyện Bồng chanh đỏ kể về kỉ niệm tuổi thơ của chú bé Hoài và anh trai tên Hiền. Cả hai anh em đều là những người rất mê tìm hiểu về thế giới các loài chim. Khi phát hiện ở đầm sen của làng có một đôi vợ chồng bồng chanh đỏ sinh sống, Hiến và Hoài thường xuyên ngắm nhìn vẻ đẹp của loài chim này. Một ngày nọ, anh Hiền rủ Hoài đi bắt đôi bồng chanh đỏ nhưng sau khi bắt được một con, anh lại trả nó về tổ với con còn lại. Trước khi lên đường nhập ngũ, anh Hiền quyết định trả tự do cho tất cả các chú chim mà anh đã nuôi. Truyện kết thúc với lá thư Hoài viết gửi anh Hiền, kể chuyện đôi bồng chanh đỏ đã quay trở về với tổ cũ ở đầm sen.
III. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu đề tài và nội dung bao quát của văn bản truyện.
- Đề tài: Kỉ niệm tuổi ấu thơ về chim bồng chanh đỏ.
- Nội dung bao quát của VB: Truyện Bồng chanh đỏ kể về hai anh em Hiền và Hoài vốn yêu thích loài chim bồng chanh ở đầm nước quê hương nên đã tìm cách bắt chúng về nuôi. Vừa bắt xong, anh Hiền quyết định trả chim về lại tổ để vợ chồng chú có cuộc sống tự do. Sau đó, Hoài lên anh đi tìm bắt lại đôi bồng chanh nhưng được anh Hiền can ngăn, phân tích nên đã hiểu ra cái sai của mình và mong đôi chim bồng chanh trở về tổ cũ.
- Chủ đề: Ca ngợi tình yêu thương đối với loài vật và khẳng định thái độ tôn trọng quyền sống tự do đối với thế giới tự nhiên.
- Tư tưởng: Đề cao tình yêu thương, vị tha (biết nghĩ cho người khác) và thái độ tôn trọng quyền tự do của mọi người, mọi sinh vật sống.
2. Tìm hiểu nhân vật chính, chi tiết tiêu biểu 
	Thời điểm
	Chi tiết miêu tả nhân vật Hoài
	Nhận xét về sự chuyển biến của nhân vật Hoài

	
	Hành động
	Tình cảm
	Suy nghĩ
	

	Khi vợ chồng bồng chanh đỏ mới đến ở đầm nước
	Ngày nào cũng ra đầm nước ngắm nhìn.
	Say mê vẻ đẹp của bồng chanh đỏ.
	Bồng chanh đó là giống chim quý.
	- Về mặt nhận thức: Hoài đã chuyển biến từ mong muốn sở hữu giống chim quý hiếm đến việc tôn trọng cuộc sống tự do của vợ chồng bồng chanh đồ.
- Về mặt tình cảm: Hoài chuyển từ tình yêu ích kỉ đối với chim bồng chanh sang tình cảm vị tha, biết lo lắng, biết cầu mong điều tốt đẹp cho gia đình bồng chanh đỏ.

	Khi đi bắt chim bống chanh đỏ với anh Hiến trong đêm
	- Sẵn sàng lội xuống bùn. 
- Mò tay vào tổ bắt chim, vuốt ve chú chim khi bắt được nó
	- Hồi hộp, lo lắng khi tham gia bắt chim.
- Tức giận anh Hiến vì thả chim bồng chanh về lại tổ.
	Đi bắt chim quý để được sở hữu chúng.
	

	Khi ra đâm nước một mình sau đêm đi bắt chim
	- Lén anh Hiến đi bắt chim bồng chanh một mình.
	- Hào hứng với kế hoạch riêng (đi bắt chim một mình để khoe với lũ bạn).
- Thương chim bống chanh vì phải sơ tán khỏi tổ.
	Có thể quay trở chim lại bắt bồng chanh đỏ.
	


.
	Bình diện so sánh
	Nhân vật Hiền
	Nhân vật Hoài

	Điểm giống nhau
	Về tình cảm
	Yêu thích vẻ đẹp của chim bồng chanh đỏ (ra đầm nước hàng ngày để ngắm nhìn đôi chim bồng chanh).

	
	về suy nghĩ và hành động
	Ý định ban đầu là bằng mọi cách phải sở hữu được loài chim quý này (thể hiện qua quá trình anh Hiền và Hoài kết hợp với nhau để tìm bắt đôi bồng chanh đỏ trong đêm).

	Điểm khác nhau
	Về suy nghĩ
	- Chín chắn, ý thức về việc tôn trọng quyền tự do của đôi chim bồng chanh.
- Luôn băn khoăn về việc không biết vợ chồng bồng chanh đỏ có quay về tổ cũ hay không.
- Có ý thức tôn trọng sự tự do của các loài chim, trong sự yêu thương có sự hiểu biết.
	- Trẻ con, bướng bỉnh, ấm ức việc anh Hiền trả chim bồng chanh về tổ khi vừa bắt được.
- Có kế hoạch bắt lại chim bồng chanh chỉ để khoe với bạn bè.
- Nhận ra sai lầm của mình, ân hận sau khi nghe anh Hiền phân tích lí do không nên bắt chim về nhà nuôi; nông nổi nhưng hướng thiện.

	
	Về hành động
	- Gần như ngay lập tức trả chim bồng chanh về tổ cũ sau khi bắt được.
- Có hành động quyết liệt trong việc ngăn cản Hoài bắt chim bồng chanh lần hai.
- Thả hết các chú chim mà mình từng nuôi nhốt trước khi lên đường nhập ngũ.
- Hành động dứt khoát, cương quyết với sự yêu thương và bảo vệ sự tự do của loài vật.
	- Hăng hái đi bắt chim bồng chanh với anh Hiền.
- Không chấp nhận việc anh Hiền trả tự do cho chim bồng chanh nên một mình đi bắt lại.
- Phản ứng khi bị anh Hiền phát hiện, ngăn cản.
- Tự trách mình khi biết vì hai anh em mà đôi vợ chồng bồng chanh đỏ phải rời bỏ ngôi nhà của chúng.
- Hành động thiếu suy nghĩ nhưng biết sửa sai.

	Nhận xét: Cách nhìn cuộc sống, con người  của nhà văn
	Qua việc miêu tả hai nhân vật Hiền - Hoài, nhà văn Đỗ Chu đã thể hiện cách nhìn cuộc sống, con người: Nhân ái, đôn hậu, đề cao tình yêu thương, vị tha vì thái độ tôn trọng quyền sống của mọi sinh vật.


.
	Chi tiết tiêu biểu
	Ý nghĩa, tác dụng

	Anh Hiền trả lại chim bồng chanh vào tổ sau khi bắt được
	- Thể hiện nét tính cách chín chắn, biết suy nghĩ của Hiền (lúc nhận ra sự sợ hãi của bồng chanh đỏ, Hiền nhận thức được sự sai trái của hành động bắt chim, tước đoạt tự do của chúng).
- Tạo nên bước ngoặt cho câu chuyện, thúc đẩy sự kiện chú bé Hoài một mình đi bắt chim bồng chanh, từ đó, Hiền có cơ hội giải thích, giúp Hoài hiểu rằng khi thực sự yêu thương chim bồng chanh, cần tôn trọng sự sống tự do của chúng.

	Anh Hiền ngăn Hoài bắt lại chim bồng chanh lấn hai
	- Đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức, hành động của Hoài; thể hiện lòng nhân hậu, biết nhận ra cái sai của nhân vật.
- Hoá giải mâu thuẫn giữa hai anh em Hiền và Hoài.

	Hoài thầm trò chuyện cùng với chim bồng chanh sau khi biết chúng phải bỏ tổ mà đi
	- Thể hiện tình yêu thương của Hoài dành cho chim bồng chanh.
- Chứa đựng thông điệp về tình yêu thương và niềm hi vọng. Hi vọng chim bồng chanh về lại tổ cũ, với cuộc sống ấm êm để hai anh em không còn ân hận vì trót phá tổ của chúng.


.
	Yếu tố
	Nội dung

	Chủ đề:
	 Ca ngợi tình yêu thương đối với loài vật và khẳng định thái độ tôn trọng quyền sống tự do đối với thế giới tự nhiên. 

	Căn cứ để xác định chủ đề:
	- Sự kiện: Phát hiện chim bồng chanh, đi bắt giống chim quý, trả chim về tổ cũ, lén đi bắt chim một mình, nằm trên bờ đầm, mong ước cuộc sống yên ổn cho gia đình chim bồng chanh đỏ.
+ Nhân vật và mối quan hệ giữa nhân vật với hoàn cảnh, các nhân vật khác: Chú bé Hoài trong mối quan hệ với không gian làng quê, với đầm sen thơ mộng, nơi sinh sống của giống chim quý, mối quan hệ giữa Hoài với anh trai (người truyền cho cậu bé tình yêu, niềm say mê các loài chim quý hiếm), với những người xung quanh (lũ bạn cũng say mê chim bồng chanh).
+ Chi tiết và mối quan hệ giữa các chi tiết: Nhan đề Bồng chanh đỏ và mối quan hệ giữa nhan đề này với một loạt các chỉ tiết như: Phát hiện ra chim bồng chanh, đi tìm bắt chim, hảo hức vì bắt được chim quý, thả chìm về tổ cũ, lên bắt lại chim và thái độ, cách ứng xử của các nhân vật sau khi nhận thức được vấn đề (yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, mong muốn điều tốt đẹp cho chim bồng chanh).
+ Điểm nhìn, ngôi kể, cách kể chuyện: Hoài - một nhân vật trong truyện - kể lại câu chuyện của anh em mình. Ngôi kể này tạo nên cách nhìn chủ quan, nhiều cảm xúc, suy nghĩ từ ngôi thứ nhất và điểm nhìn trong sáng, chân thực của một chú bé nông thôn tinh nghịch nhưng nhân hậu, biết nhận lỗi và sửa sai.
- Tư tưởng: Đề cao tỉnh yêu thương, vị tha (biết nghĩ cho người khác) và thái độ tôn trọng quyền tự do của mọi người, mọi sinh vật sống.


Nd: Tác phẩm Bồng chanh đỏ của tác giả Đỗ Chu giới thiệu về sự thân thiết của trẻ thơ với thiên nhiên. Tác phẩm này là một trong những tác phẩm viết về tình bạn trong sáng và đáng yêu của trẻ em với các loài vật và cây cỏ.
LỜI NHẮN: Tìm hiểu vẻ đẹp của thế giới loài vật để hiểu đúng giá trị của chúng; không bắt nhốt, không sát hại các loài động vật; bảo vệ động vật, nhất là các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong thế giới tự nhiên.
***************************************************************************** 
Tiết Theo Ppct: 87 Văn bản 2: BỐ CỦA XI-MÔNG (SIMON)
Guy đơ Mô-pát-xăng (Guy de Maupassant)
I. Chuẩn bị đọc
 Sự yêu thương, cảm thông giữa người với người có ý nghĩa:
- Tình yêu thương con người mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống; giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
- Người được nhận tình yêu thương sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
- Người thể hiện tình yêu thương với người khác cảm thấy vui vẻ, đồng cảm, được mọi người yêu quý, kính trọng.
II.. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc và trả lời câu hỏi
- Đọc: Chú ý cách ngắt nhịp, cách đọc tên các nhân vật, cách bộc lộ cảm xúc khi đọc những lời thoại của Xi-mông lúc em trò chuyện với bác công nhân ở bờ sông.
- Trả lời câu hỏi: 
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	1. Suy luận: Lời đề nghị của Xi-mông với bác công nhân thể hiện khao khát gì của em?
	- Lời đề nghị của Xi - mông với bác công nhân thể hiện khao khát tình yêu thương của bố và một mái ấm gia đình trọn vẹn của bố và có mẹ.

	2. Suy luận: Vì sao bác Phi-líp đề nghị mẹ Xi-mông làm vợ của mình?
	- Bác Philip đề nghị mẹ Xi- mông làm vợ của mình vì muốn thực hiện điều mong muốn của cậu bé Xi-mông


2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
Guy đơ Mô-pát-xăng (1850-1893) là nhà văn người Pháp nổi tiếng ở thế kỉ XIX. 
- Là tác giả của nhiều tiểu thuyết và hơn 300 truyện ngắn. 
- Tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc nhiều phương diện của xã hội Pháp nửa cuối thế kỉ XIX.
b. Tác phẩm
Văn bản “Bố của Xi-mông” trích trong truyện ngắn cùng tên, viết vào nửa cuối thế kỉ XIX.
III. Suy ngẫm và phản hồi
1. Tìm hiểu đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm
Đề tài: VB Bố của Xi-mông viết về trẻ em và niềm hi vọng về một gia đình đầy đủ các thành viên, có tình yêu thương cho các em.
- Chủ đề và căn cứ xác định chủ đề: PHT số 4
- Tư tưởng, thông điệp của tác phẩm: Thông điệp về tình yêu thương, về sự bao dung với lỗi lầm của người khác.....
Lưu ý: Thông điệp mà mỗi HS nhận được có thể khác nhau tuỳ vào góc nhìn, vào trải nghiệm của mỗi người nhưng phải gắn liền với chủ đề, nội dung câu chuyện.
2. Tìm hiểu nhân vật chính, chỉ tiết tiêu biểu của truyện
- Nhân vật chính: PHT số 1,2
- Chi tiết tiêu biểu: PHT số 3
	Yếu tố so sánh
	Lần đầu
	(Những) lần khác
	Tác dụng của việc lặp chi tiết

	Bối cảnh
	Ở nhà Xi-mông, sau khi bác Phi-líp bắt gặp Xi-mông khóc ở bờ sông, bác đã dắt em về nhà.
	Ở nhà Xi-mông, ba tháng sau khi em nhận bác Phi-líp làm bố và trở nên thân thiết với bác.
	- Thể hiện niềm khao khát có bố của Xi- mông.
- Thể hiện sự tốt bụng, giàu lòng  yêu thương và khao khát hạnh phúc gia đình của bác Phi-líp.
- Thể hiện ước mong hạnh phúc, quyền tôn trọng, yêu thương của những người phụ nữ lỡ lầm như chị Blăng-sốt.

	Người đưa ra đề nghị
	Xi-mông
	bác Phi-líp
	

	Câu nói của bác Phi-líp khi nhận lời
	Có chứ, bác muốn chứ.
	Nói với các bạn học của con rằng bố con là Phi-líp Rê-mi, bác thợ rèn, và bố sẽ kéo tai tất cả những đứa nào bắt nạt con.
	

	Phản ứng của chị Blăng-sốt
	Đau đớn, tủi hổ.
	Thẹn thùng, im lặng nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của bác.
	

	Câu thông báo của Xi-mông với bạn học
	Bố tạo ấy à, bố tạo tên là Phi-líp.
	Bố tớ là Phi-líp Rê-mi, bác thợ rèn, và bố tô hứa sẽ kéo tai tất cả những đứa nào bắt nạt tớ.
	

	Phản ứng của các bạn học
	Tiếp tục cười nhạo Xi-mông.
	Công nhận bác Phi-líp là một ông bố khiến cho con mình rất tự hào.
	




GỢI Ý PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Cách nhìn của người dân trong vùng
	Cách nhìn của tác giả (thông qua bác Phi-líp)
	Suy nghĩ về lòng thương yêu con người

	Về mẹ con 
Xi-mông
	Biểu hiện
	Về mẹ con
 Xi-mông
	Biểu hiện
	- Lòng yêu thương cần đi liền với thái độ đồng cảm, thấu hiểu cảnh ngộ của mỗi người xung quanh.
- Lòng yêu thương sẽ xoá đi mọi định kiến, giúp chúng ta đối xử với nhau nhân văn hơn.
- Lòng yêu thương đem đến niềm hi vọng.
niềm tin vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

	Cái nhìn hà khắc, định kiến, phân biệt đối xử.
	- Người dân trong vùng luôn xì xầm, bàn tán về câu chuyện của hai mẹ con Xi-mông.
- Lũ trẻ, với sự ảnh hưởng từ người lớn, cũng kì thị, trêu chọc Xi-mông thay vì yêu thương, cảm thông với cậu bé.
- Một người mới đến ở vùng này như bác Phi-líp cũng đã "mong manh biết chuyện" về sai lầm thời trẻ của chị Blăng-sốt.
	Cái nhìn thấu hiểu, yêu thương, khác với cái nhìn nặng nề của xã hội đương thời.
	- Bác nhận ra Xi-mông là chú bé không có bố, con của chị Blăng sốt; an ủi, động viên em khi em khóc, dẫn em về nhà.
- Tôn trọng, ứng xử đúng mực khi gặp chị Blăng-sốt.
- Nhận lời làm bố của Xi-mông.
- Ghi nhận giá trị của chị Blăng-sốt.
- Cầu hôn chị  Blăng sốt để Xi-mông có được “một người bố hẳn hoi”.
	


.



GỢI Ý PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Em không đồng tình với bác Phi-líp. 
Vì những lí do sau:
- Yêu thương, bảo vệ con không đồng nghĩa với việc dùng bạo lực với đứa trẻ khác;- Tính chất của câu nói là một lời đe doạ trừng phạt, gây tâm lí sợ hãi cho trẻ con.

Em đồng tình với bác Phi-líp. 
Vì những lí do sau:
- Lời hứa của bác Phi-líp giúp cho những đứa trẻ bị bắt nạt như Xi-mông trở nên tự tin, can đảm; - Lời hứa thể hiện sự quan tâm, thái độ bảo vệ con của một ông bố.











.
GỢI Ý PHIẾU HỌC TẬP 5
	Yếu tố
	Nội dung

	Chủ đề truyện
	Tình yêu thương, sự thấu hiểu, đồng cảm với những người thiệt thòi hoặc mắc sai lầm.

	Một số căn cứ
	1. Sự kiện: Câu chuyện Xi-mông bị bắt nạt vì không có bố - nhận bác Phi-líp làm bố - kết quả mối quan hệ với bác Phi-líp - bác Phi-líp cầu hôn mẹ của Xi-mông để trở thành “một người bố hẳn hoi”.
2. Nhân vật và mối quan hệ giữa nhân vật với hoàn cảnh, các nhân vật khác: Chú bé Xi-mông có mối quan hệ với trường học, với đảm bạn học ở trường; với mẹ, với bác Phi-líp (người bố mà cuộc sống ban tặng cho em).
3. Chi tiết và mối quan hệ giữa các chỉ tiết: Nhan đề Bố của Xi-mông và mối quan hệ giữa nhan đề này với một loạt các chỉ tiết như: Gặp bác Phi-líp, đề nghị bác Phi-líp làm bốbị bạn bè trêu chọc vì bác Phi-lip không phải là ông bố thực sự; bác Phi-líp cầu hôn mẹ của Xi-mông để chính thức làm bố của em; sự tương phản giữa cái nhìn của người dân trong vùng và bác Phi-líp về mẹ con Xi-mông.
4. Điểm nhìn, ngôi kể, cách kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ ba tạo nên sự khách quan cho câu chuyện, cách kế: Mọi sự kiện xoay quanh chủ bé Xi-mông để thể hiện khao khát có bố của em.


 Nội dung ý nghĩa
Qua nhân vật Xi-mông, Blăng-sốt, Phi-líp, nhà văn nhắc nhở chúng ta về lòng thương yêu bè bạn, mở rộng ra là lòng thương yêu con người, sự thông cảm với những nỗi đau hoặc lỡ lầm của người khác.
****************************************************************** 
Tiết Theo Ppct: 88
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: ĐẢO SƠN CA
- Lê Cảnh Nhạc -
I. CBĐ
- Sự khác biệt: Thiên nhiên, cuộc sống trên biển đảo khắc nghiệt, nguy hiểm hơn, không có sẵn nước ngọt, nguồn lương thực thực phẩm tương đối khan hiếm, mưa bão, nắng nóng,...
II. Trải nghiệm cùng văn bản
1-Đọc văn bản.
2. Tìm hiểu chung
a. - Tác giả: LÊ CẢNH NHẠC, Bút danh : La Giang
Ngày tháng năm sinh: 15 / 8 / 1957
 Quê quán : Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
 Công tác hiện nay: Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội,  Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1996);
 *Tác phẩm chính đã in:
 - Người học trò thứ 31 (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 1990)
 - Nỗi oan của Đốm (Tập truyện, NXB KimĐồng, 1992)
 - Mầm ác và hướng thiện (Tập ký, NXB Thanh Niên, 1994)
 - Lâu đài (Tập truyện, NXB Văn học, 1999)
 - Lời ru không bán (Tập truyện, NXB Kim Đồng, 2000)
 - Khúc giao mùa (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2005)
 - Không bao giờ trăng khuyết (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2010)
 b. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
- Bài thơ Đảo Sơn Ca ra đời ngày 07/04/2016
- In trong Quân đội nhân dân cuối tuần ra ngày 20/12/2019
c. Thể loại Thơ 
d. Phương thức biểu đạt
Văn bản có phương thức biểu đạt chính là biểu cảm kết hợp miêu tả.
đ. Bố cục bài Đảo sơn ca: 3 khổ:
- Khổ thơ đầu tiên: là cảnh sắc của thiên nhiên, cây cối nơi đây. Quả bàng xanh non mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca. Hoa giấy nở đỏ rực một vùng trời, tiếng chim hót líu lo trước hiên nhà tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
- Khổ thơ thứ hai: là vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây. Mái chùa cong veo như trong những câu truyện cổ tích mà chúng ta thường được các bà, các mẹ kể cho nghe. Tiếng tụng kinh trong những ngôi chùa cổ kính mới bình yên làm sao. Ngoài ra, mùa khô trên đảo cũng thường thiếu những giọt nước mưa tươi mát. Tuy nhiên cây cối vẫn luôn xanh mướt vẫy gọi và chào đón những chú chim trời bay đến.
- Khổ thơ cuối cùng: là hình ảnh anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến việc anh lính trẻ đứng canh giữ hải đảo, bảo vệ đất nước ta khỏi ánh mắt của kẻ thù. Những tiếng chim vẫn lảnh lót kêu suốt bốn mùa ở đảo làm cho không khí nơi đây luôn rộn ràng mà không bị trầm tĩnh. Cả hình ảnh chim và người đều mang đến một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, đó là hình ảnh chim và người xây dựng cột mốc tiền tiêu.
g. chủ đề của bài thơ: Bày tỏ sự cảm phục sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, con người trên đảo; thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương
II. Suy ngẫm và phản hồi
Câu 1: Chia sẻ cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ này.

- Cảm xúc của em: thấy khâm phục sức sống mãnh liệt của con người và vạn vật trên đảo Sơn Ca bất chấp môi trường sống khắc nghiệt, đầy thử thách.
Câu 2: 
+ Hình ảnh đặc sắc: Chim líu lo rót mật trước hiên nhà, mái chùa cong veo.
 Hình ảnh có tác dụng gợi tả một không gian yên bình, thơ mộng, giàu chất tạo hình. Đó là không gian được cảm nhận bằng thính giác (tiếng chim), thị giác (mái chùa cong). + Từ ngữ đặc sắc:
 . Líu lo (từ láy): Âm thanh tiếng chim vang vọng trong không gian đảo Sơn Ca.
 . Rót mật (cụm động từ): Tiếng chim như rót mật ngọt của niềm vui, của giai điệu thiên nhiên tới con người.
 . Cong veo (từ ghép): Diễn tả vẻ đẹp của mái chùa, một kiến trúc cổ mang dáng nét của làng quê Việt Nam yên bình, trong veo được khắc chạm trong cảnh chiều của đảo Sơn Ca.
. Chiều cổ tích (cụm danh từ): Gợi không khí một buổi chiều tĩnh lặng, khắc chạm vẻ đẹp xưa cũ của mái chùa cong cong.
 Từ ngữ được sử dụng sáng tạo, độc đáo nhằm khắc hoạ vẻ đẹp của cuộc sống bình lặng, thanh tịnh, chan hoà với thiên nhiên ở đảo Sơn Ca.
Câu 3: Liệt kê hình ảnh gợi tả đảo Sơn Ca
	Yếu tố
	Biểu hiện trong VB
	Nhận xét

	Hình ảnh miêu tả
vẻ đẹp thiên
nhiên

	- Quả bàng vuông xanh non màu lá
- Mơn mởn thơm mùi nắng Sơn Ca
- Hoa giấy đỏ dưới trời nắng cháy
- Chim líu lo rót mật trước hiên nhà 
- Cây vẫn mướt xanh vẫy gọi chim trời 
- Đảo Sơn Ca vẫn bốn mùa lảnh lót 
	- Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ tạo nên một bức tranh hoà quyện của màu sắc (xanh, đỏ, mướt xanh), hương thơm (mùi nắng), âm thanh (tiếng chim, tiếng sáo diều) qua cảm nhận của nhiều giác quan: Thị giác, thính giác, khứu giác.
Hình ảnh thiên nhiên tạo nên một bức tranh biển đảo bình yên, thơ mộng, ngát xanh sự sống.

	Hình ảnh miêu tả cuộc sống
sinh hoạt của con người

	- Mái chùa cong veo chiều cổ tích - Tiếng cầu kinh bịn rịn níu hồn tôi 
- Khát từng giọt mưa mùa khô trên đảo 
- Anh lính trẻ đứng canh chim làm tổ 
- Chim và người xây cột mốc tiền tiêu
	- Hình ảnh cuộc sống con người được khắc hoạ qua dáng nét kiến trúc (mái chùa), âm thanh (tiếng cầu kinh), hình ảnh, dáng đứng (anh lính trẻ), nỗi mong chờ, khát khao (chờ mưa trên đảo),...
Hình ảnh cuộc sống con người tái hiện một cuộc sống vừa nhẹ nhàng, thanh tịnh vừa khắc nghiệt, vất vả nhưng dồi dào sức sống, sức vươn lên.


=> Tình cảm mến yêu dành cho vẻ đẹp của con người và thiên nhiên đảo Sơn Ca; tình cảm mến phục, ngợi ca sức sống mãnh liệt của thiên 
4. Nội dung 
Bài thơ Đảo Sơn Ca của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc miêu tả vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình của hòn đảo Sơn Ca, qua đó thể hiện sức sống mãnh liệt của con người và vạn vật trên hòn đảo này.
********************************************************* 
Tiết THEO PPCT:89
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆT NGỮ XÃ HỘI: CHỨC NĂNG VÀ GIÁ TRỊ
VẬN DỤNG MỘT SỐ THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ THÔNG DỤNG
I. Tìm hiểu tri thức tiếng Việt
1. Biệt ngữ xã hội
Là những từ ngữ được dùng hạn chế trong một nhóm người có chung một đặc điểm nào đó (nghề nghiệp, vị trí xã hội, tuổi tác,...), chẵng hạn như biệt ngữ của các nhóm tội phạm, biệt ngữ của giới trẻ.
2. Chức năng và giá trị của biệt ngữ xã hội
- Mục đích sáng tạo và sử dụng biệt ngữ xã hội: Để giữ bí mật trong nhóm người sử dụng, người ngoài nhóm thường không hiểu được biệt ngữ của nhóm đó.
- Trong tác phẩm văn chương, điện ảnh, biệt ngữ xã hội được dùng như một phương tiện tu từ với mục đích làm cho câu chuyện và nhân vật trở nên chân thật hơn.
II.  Luyện tập
Bài tập 1
	Câu
	Biệt ngữ xã hội
	Ý nghĩa
	Nhóm người sử dụng

	a
	chém gió
	Nói về một vấn đề gì đó, thường có xu hướng phóng đại lên một chút.
	Giới trẻ

	b
	khủng
	Chỉ cái gì rất to lớn, vĩ đại, rất tốt.
	Giới trẻ


Bài tập 2:
	Biệt ngữ xã hội
	Ý nghĩa

	Trẻ trâu
	Ý chỉ người có tính cách trẻ con, bướng bỉnh, hành động nóng vội, nông nổi, ít lắng nghe.

	Gấu
	Từ chỉ người yêu.

	Thả thính
	Sử dụng lời nói để tán tỉnh, lôi cuốn người khác trong các cuộc trò chuyện, giao tiếp.


Bài tập 3: HS thảo luận, đưa ra ý kiến của nhóm và trình bày những lí lẽ giải thích hợp lí. GV chốt lại nội dung: Việc sử dụng biệt ngữ xã hội trong bài văn phân tích một tác phẩm văn học là không phù hợp.
Bài tập 4:
	Biệt ngữ xã hội
	Ý nghĩa
	Tác dụng

	Nổ
	Nói khoác, khoe khoang, nói quả sự thật hoặc nói về những cái mình không có.
	Làm cho cách diễn đạt gần gũi với giới trẻ, cho câu chuyện trở nên chân thật hơn.

	Tắt đài
	Chỉ hành động buộc phải ngừng nói vì không đủ lí lẽ để tiếp tục cuộc trò chuyện hoặc vì bị ai đó phát hiện ra việc nói quá, nói sai sự thật.
	


  





Tiết theo PPCT:90  ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
 CÂY SỒI MÙA ĐÔNG
(Iu-ri Na-ghi-bin)
I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc:- HS biết cách đọc thầm, biết cách đọc to, trôi chảy, phù hợp về tốc độ đọc.
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả Yuri Nagibin. 
- Yuri Nagibin sinh ngày 3 tháng 4 1920 (103 tuổi) tại Moscow, Nga.
- Iu-ri Na-ghi-bin là một nhà viết kịch người Nga. Ông đã sáng tác ra những tác phẩm để đời trong đó có những tác phẩm là truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. 
b. Tác phẩm.
- Xuất xứ: in trong Người thầy đầu tiên. 
- Tóm tắt: Truyện kể về chú bé Xa-vu-skin thường đi học muộn và câu trả lời (được cho là sai) của em trong tiết học từ vựng của cô An-na Va-xi-li-ép-na khi em nhất quyết khẳng định “cây sồi mùa đông” là danh từ. Điều này khiến cho cô giáo muốn tìm hiểu lí do đi học muộn của cậu bé. Sau chuyến đi vào rừng cùng chú bé Xa-vu-skin, cô giáo đã hiểu lí do chủ bé chọn đi con đường rừng để đến trường dù đường đó xa hơn, khiến em thường xuyên đi học muộn và vì sao cậu bé khăng khăng cho rằng “cây sồi mùa đông” là danh tử. Đồng thời, cô phát hiện được vẻ đẹp của một tâm hồn trẻ thơ trong sáng, nhân hậu, yêu thiên nhiên, trân trọng mọi sự sống. Từ đó, cô đã tự phê phán những bài giảng khô khan, chưa hiểu hết vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ cũng như vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống.
- Thể loại: truyện
- PTBĐ: tự sự, MT, Bc
II. Suy ngẫm và phản hồi 
1. Đề tài, nội dung bao quát của truyện Cây sồi mùa đông
- Đề tài: Tình yêu thiên nhiên/ trẻ em và sự kết nối con người với thế giới thiên nhiên,
- Nội dung bao quát: Truyện kể về chú bé Xa-vu-skin thường đi học muộn và câu trả lời (được cho là sai) của em trong tiết học từ vựng của cô An-na Va-xi-li-ép-na khi em nhất quyết khẳng định “cây sồi mùa đông” là danh từ. Điều này khiến cho cô giáo muốn tìm hiểu lí do đi học muộn của chủ bé. Sau chuyến đi vào rừng cùng Xa-vu-skin, cô giáo đã hiểu lí do chú bé chọn đi con đường rừng để đến trường dù đường đó xa hơn khiến em thường xuyên đi học muộn và vì sao chú bé khăng khăng cho rằng “cây sồi mùa đông” là danh từ. Đồng thời, cô phát hiện được vẻ đẹp của một tâm hồn trẻ thơ trong sáng, nhân hậu, yêu thiên nhiên, trân trọng mọi sự sống. Từ đó, cô đã tự phê phán những bải giảng khô khan, chưa hiểu hết vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ cũng như vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống.
2. Nhân vật chú bé Xa-vu-skin
GỢI Ý PHT về nhân vật chú bé Xa-vu-skin:
	Chi tiết về tình cảm của Xa-vu-skin với khu rừng
	Nhận xét về tính cách
của Xa-vu-skin

	Dành cho cây sối, khu rừng
	Dành cho các loài vật
	

	- Khẳng định “cây sồi mùa đông” là một danh từ. 
- Cách giới thiệu về cây sồi hết sức yêu thương, tự nhiên như giới thiệu một người quen cũ của mình với cô giáo: “Nó đây này, cây sối mùa đông”.
- Cảm giác buồn, cúi đầu xuống khi cô giáo An-na Va-xi-li-ép-na bảo chú bé phải đi học bằng đường nhựa, không đi tắt qua rừng để thăm cây sối và các loài sinh vật. Khi cô giáo nói chú bé có thể được đi tắt qua rừng, Xa-vu-skin không dám hứa với cô em sẽ không đi học trễ. Vì em hiểu, mỗi khi đi qua con đường này, tình yêu dành cho cây sồi và các loài vật sẽ níu chân em lại.
	- Đưa cô giáo An-na Va-xi-li-ép-na đi thăm thế giới bé nhỏ của mình. Dưới gốc sồi còn nhiều khách trọ khác: Bọ dừa, thằn lằn, rệp cây.....
- Gắng sức vần một tảng tuyết bên dưới bết những đất cùng với đám có mục nát vẫn còn sót lại để tìm con nhím, ân cần đắp cho nhím tấm chăn mộc mạc và còn trò chuyện với con nhím, khen ngợi nó rất dịu dàng: “Nó tự ủ ấm mới khéo chứ!”.
- Bật cười, mắng yêu con nhái khi thấy nó nằm im không động đậy.  
- Lời dặn cô An-na Va-xi-li-ép-na khi gặp các con thú có sừng trên đường về: Cô chỉ cần giơ gậy làm nó sợ thôi, không nên đánh nó, nó sẽ “giận và bỏ rừng đi biệt mất”. Lời dặn này thể hiện tình yêu, sự lo lắng, quan tâm mà chú bé dành cho các loài vật.
	- Tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ, hài hoà với thiên nhiên kì diệu. 
- Tấm lòng nhân hậu, yêu thương từ những động vật nhỏ, bình thường nhất cho đến cây sồi hùng vĩ, cao lớn.
- Tinh tế, quan tâm tới người khác.


. 
3. Chi tiết kết thúc truyện và thông điệp của nhà văn
- Chi tiết kết thúc truyện:
Ở phần cuối truyện, cô An-na Va-xi-li-ép-na “bỗng hiểu rằng cái kì diệu nhất trong khu rừng này không phải là cây sồi mùa đông” và gọi Xa-vu-skin là “chú bé công dân tuyệt diệu và bí ẩn của tương lai” vì:
- Tâm hồn chủ bé chứa đựng một tình yêu rộng lớn, thuần khiết, nâng niu sự sống của muôn loài. Tuy nhiên, vẻ đẹp của thế giới tâm hồn bên trong chủ bé Xa-vu-skin lại không dễ nhận thấy, nó là một “bí ẩn”, một thách thức cho những nhà sư phạm trong quá trình thấu hiểu học sinh, đồng cảm với những cảm xúc, rung động của chúng.
- Cây sồi chứa đựng sự sống diệu kì của tự nhiên, chú bé Xa-vu-skin chứa đựng sự sống, sức mạnh của tương lai một dân tộc: Những công dân nhân hậu, hiểu biết như chú bé chính là thế hệ sẽ phát triển đất nước. Tuy nhiên, đó cũng là những công dân bị ảnh vì thế giới trí tuệ, tâm hồn của các em cần được khơi gợi, đánh thức bằng sức mạnh của giáo dục. Đó chính là sứ mệnh của người thầy, của những bài giảng truyền cảm hứng và tình yêu đến từ những nhà giáo dục như cô An-na Va-xi-li-ép-na.
- Thông điệp của nhà văn
+ Giáo dục cần nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn của học sinh. Muốn làm được điều này, Gv cần lắng nghe, tìm hiểu và làm sao để khơi mở “cánh cửa tâm hồn bí mật” trong mỗi Hs.
+ Con người cần sống hài hòa với thiên nhiên, nâng niu mọi sự sống.
+ Yêu thương thiên nhiên, yêu thương tâm hồn trẻ thơ, hi vọng vào những điều tốt đẹp ở thế hệ trẻ.
4. Nội dung
Qua câu chuyện của cô giáo An-na Va-xi-li-ep-na và học trò của cô, Va-xu-skin, tác phẩm đã cho chúng ta thấy được bức tranh đẹp đẽ của thiên nhiên mùa đông thông qua con đường đi học của Xa-vu-skin. Qua đó, nhà văn muốn gửi đến người đọc qua câu chuyện này: Sứ mệnh của giáo dục là cần nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn của học sinh đồng thời con người cần sống hài hòa với thiên nhiên, nâng niu mọi sự sống.
	[image: ]
	- Tình yêu thương nuôi dưỡng trong mỗi chúng ta cảm xúc tích cực, giúp ta thêm tin yêu con người, cuộc sống.
- Niềm hi vọng như một chồi cây, đón nhận nguồn nước yêu thương để hướng tới tương lai.
- Yêu thương và hy vọng làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, khiến nó trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn nhiều.


Tiết theo PPCT:91,92
VIẾT
VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
I.  Tri thức về kiểu bài
1. Kiểu bài
Phân tích một tác phẩm văn học thuộc kiểu bài nghị luận văn học, trong đó người viết dùng lí lẽ, bằng chứng để làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
2. Yêu cầu đối với kiểu văn bản
- Về nội dung: nêu được chủ đề; nêu và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm văn học, ví dụ: hình ảnh, từ ngữ, các biện pháp tu từ (đối với văn bản thơ); tình huống, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngôi kể (đối với văn bản truyện);…
- Về hình thức: lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc; sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.
- Bố cục: 3 phần
+ Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học, nêu ý nghĩa khái quát về chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
+ Thân bài: Lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm.
+ Kết bài: Khẳng định lại ý kiến về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm; nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
3. Quy trình viết bài văn phân tích tác phẩm văn học
	Các bước trong quy trình viết
	Tác dụng

	Chuẩn bị trước khi viết
	Xác định được để tài, mục đích và thu thập tư liệu để viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học.

	Tìm ý, lập dàn ý
	Giúp người viết tìm ý và lập dàn ý để hình thành nội dung chính của bải văn phân tích một tác phẩm văn học.

	Viết bài
	Triển khai các ý được đầy đủ dựa trên dàn ý.

	Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
	Kiểm soát lại bài văn đã viết, chỉnh sửa diễn đạt và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.


II. Thực hành
Đề bài: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
a. Tìm ý: Phiếu học tập số 2

b. Lập dàn ý: 
Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả)
- Nêu khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
Thân bài: 
- Nêu chủ đề của tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
Kết bài:
- Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật cảu tác phẩm.
- Nêu suy nghĩ/ cảm xúc về tác phẩm, chai sẻ bài học rút ra cho bản thân.
Bước 3: Viết bài
- Viết bài dựa trên cơ sở dàn ý.
Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm.
******************************************************* 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:
Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	Tên tác phẩm được phân tích: ………………………………………………


Phần mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm:
……………………………………………….
- Nêu khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Các bước  lập lập dàn ý cho phần viết bài văn:
- Đọc lại tác phẩm cần phân tích.
- Xác định các nội dung chính cần phân tích:
+ Chủ đề của tác phẩm.
+ Một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
Ví dụ: Nét đặc sắc trong hình thức nghệ thuật của thể loại truyện thường nằm ở các yếu tố bối cảnh, tình huống truyện, nhân vật, chi tiết tiêu biểu, ngôi kể, giọng kể,…
- Sắp xếp các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tìm được theo một trình tự hợp lí.
- Tiến hành viết bài, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Phần kết bài:
- Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm:
……………………………………………………………………………………………….
- Chia sẻ suy nghĩ/cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân:
…………………………………………………………………………………………………………
Phần thân bài:
- Nêu chủ đề của tác phẩm:
………………………………………………
- Chỉ ra, phân tích một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Tiết THEO PPCT: 93,94
NÓI VÀ NGHE
NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC
I. Quy trình thực hiện kĩ năng nghe và ghi chép tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.
(1) Quy trình thực hiện kĩ năng nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình gồm ba bước: 
Chuẩn bị trước khi nghe, nghe và ghi chép: đọc lại, chỉnh sửa và phản hồi. 
[bookmark: _Hlk153762835](2) Cách thức lắng nghe nội dung thuyết trình của người khác một cách hiệu quả:
- Trước khi nghe, xác định mục đích:  nghe để hiểu thêm về tác phẩm văn học đã đọc hoặc thu nhận thông tin về những tác phẩm chưa đọc.
- Chuẩn bị giấy, bút (bút màu, bút dạ quang,…) đểghi chép và đánh dấu hoặc gạch chân những thông tin quan trọng.
(3) Cách ghi chép nội dung thuyết trình của người khác trong khi nghe:
- Lắng nghe các thông tin về tên tác giả, tác phẩm, cốt truyện, nhân vật chính, chủ đề, một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật, …
- Theo dõi và ghi tóm tắt các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng mà người nói sử dụng trong bài thuyết trình.
- Ghi những câu hỏi mà em muốn trao đổi với người thuyết trình.
 II. Cách đánh giá kĩ năng nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình
- Đánh giá theo bảng kiểm
III. Thực hành nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác
**************************************************************
Tiết Theo PPCT:95
ÔN TẬP
Câu 1: Đọc lại ba văn bản đã học và điền vào bảng sau:
	Văn bản
	Nhân vật chính
	Chi tiết tiêu biểu (ví dụ)
	Chủ đề

	Bồng chanh đỏ
	- Hiền và Hoài
	- Hoài vuốt ve đôi cánh mượt mà của chú chim bồng chanh.
- Hiền thả con Bồng Chanh về tổ.
- Anh Hiền ngăn Hoài bắt lại chim bồng chanh lần hai. 
- Hoài thầm trò chuyện cùng với chim bồng chanh sau khi biết chúng phải bỏ tổ mà đi.

	Tình yêu thương và sự tôn trọng quyền sống tự do đối với loài vật.

	Bố của Xi-mông
	- Xi - mông
	- Xi - mông có ý định ra bờ sông tự tử. 
- Bác Phi - líp dắt Xi-mông về nhà.
- Xi - mông đòi bác Phi-líp làm bố mình. 
- Bác Phi-líp nhận làm bố của Xi-mông.
- Bác Phi-líp cầu hôn mẹ Xi-mông. 
	Tình yêu thương, sự thấu hiểu, đồng cảm với những người thiệt thòi hoặc mắc sai lầm.

	Cây sồi mùa đông
	Xa-vu-skin
	- Hành động cố gắng vần một mảng tuyết để tìm con nhím sống dưới một cái hố, ân cần đắp cho nhím tấm chăn mộc mạc và trò chuyện với con nhím, khen ngợi nó rất dịu
dàng: “Nó tự ủ ấm mới khéo chứ!”.
- Hành động bới tuyết, đưa cô giáo đi thăm hỏi thế giới bé nhỏ sống dưới gốc cây sồi mùa đông: con nhái, bọ dừa, thằn lằn, rệp cây.
- Lời dặn cô An-na Va-xi-li-ép-na khi gặp các con thú có sừng trên đường về: cô chỉ cần giơ gậy làm nó sợ thôi, không nên đánh nó, nó sẽ “giận và bỏ rừng đi biệt mất”.
	Sự hiểu biết, trân trọng của giáo viên với học sinh; tình yêu thiên nhiên, sự kết nối giữa con người với thiên nhiên



Câu 2:
HS đưa ra được truyện mà các em yêu thích trong ba VB đã học và đưa ra được ít nhất hai lí lẽ để giải thích ý kiến của mình.
Gợi ý:
Em thích nhất là câu chuyện Bồng chanh đỏ của nhà văn Đỗ Chu bởi nhan đề độc đáo, lôi cuốn em tìm đọc nó. Bồng chanh đỏ là tên của một loài chim thuộc họ bói cá, bụng của nó màu vàng- đỏ, lưng mang màu xanh đen. Tác phẩm kể về kỉ niệm thời thơ ấu của cậu bé Hoài cùng người anh trai tên Hiền. Cả hai anh em đều là những người rất thích và luôn tìm tòi, khám về thế giới của các loài chim. Qua đây, ta có thể thấy hai anh em Hiên và Hoài là những người rất yêu thương động vật, đồng thời tác giả cũng muốn gửi gắm tới độc giả thông điệp: Hãy biết yêu thương, trân trọng và đừng làm tổn hại tới động vật, bởi chúng cũng giống con người, cũng biết đau, biết buồn, biết cả tổn thương.
Và có lẽ Hiền và Hoài và tất cả bạn đọc đều đã học được một bài học về tình yêu đó là khi yêu một điều gì đó, phải làm cho nó hạnh phúc chứ không phải chiếm hữu nó cho riêng mình. Chiếm hữu là ích kỷ, chỉ muốn mua vui cho bản thân không phải xuất phát từ trái tim yêu thương. Tình yêu thương là phải làm cho thứ mà ta yêu quý được phát triển.
Câu 3: 
	Biệt ngữ
	Ý nghĩa
	Từ ngữ và phương thức
tạo biệt ngữ

	hót hòn họt
	Chỉ một thông tin, sự kiện mới gây chú ý.
	Biệt ngữ này được giới trẻ tạo ra dựa trên từ “hót”, cũng là một từ được giới trẻ sử dụng, vốn là từ tiếng Anh “hot” (nóng). “Hót hòn họt” được tạo ra theo phương thức láy ba phổ biến trong tiếng Việt (ví dụ: sát – sát sàn sạt, khít – khít khìn khịt....).



Câu 4: – Những điều cần lưu ý trong cách viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học 
- Về nội dung: nêu được chủ đề; nêu và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm văn học, ví dụ: hình ảnh, từ ngữ, các biện pháp tu từ (đối với văn bản thơ); tình huống, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngôi kể (đối với văn bản truyện);…
- Về hình thức: lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc; sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.
- Bố cục: Đảm bảo bố cục 3 phần
+ Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học, nêu ý nghĩa khái quát về chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
+ Thân bài: Lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm.
+ Kết bài: Khẳng định lại ý kiến về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm; nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
- Diễn đạt: Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp, không mắc lỗi diễn đạt (dùng từ và đặt câu)
Câu 5: Danh sách những điều cần chú ý khi lắng nghe và tóm tắt nội dung trình bày của người khác 
Cách thức lắng nghe nội dung thuyết trình của người khác một cách hiệu quả:
- Trước khi nghe, xác định mục đích:  nghe để hiểu thêm về tác phẩm văn học đã đọc hoặc thu nhận thông tin về những tác phẩm chưa đọc.
- Chuẩn bị giấy, bút (bút màu, bút dạ quang,…) để ghi chép và đánh dấu hoặc gạch chân những thông tin quan trọng.
Cách ghi chép nội dung thuyết trình của người khác trong khi nghe:
- Lắng nghe các thông tin về tên tác giả, tác phẩm, cốt truyện, nhân vật chính, chủ đề, một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật, …
- Theo dõi và ghi tóm tắt các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng mà người nói sử dụng trong bài thuyết trình.
- Ghi những câu hỏi mà em muốn trao đổi với người thuyết trình.
- 1. Tập trung lắng nghe, 2. Ghi chép chính xác, trung thực, 3. tóm tắt, chọn lọc, chỉnh sửa nội dung ghi chép theo hướng giữ lại các ý chính, quan trọng.
CẦN NUÔI DƯỠNG TY THƯƠNG VÀ NIỀM HI VỌNG TRONG CS:


Lí do nuôi dưỡng tình yêu thương:
+ Tình yêu thương tạo nên hạnh phúc.
+ Tình yêu thương giúp xây dựng sự tôn trọng.
+ Tình yêu thương là điểm tựa vững chắc để vượt qua những thử thách và khó khăn.
+ …
Lí do cần nuôi dưỡng tình yêu thương 
và niềm hi vọng
Lí do nuôi dưỡng niềm hi vọng:
+ Niềm hi vọng giúp đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
+ Niễm hi vọng giúp tìm giải pháp để vượt qua khó khăn.
+ Niềm hi vọng giúp con người sống lạc quan, tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.
+ …
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